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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hội nghị Trung Ương 6, khóa XI đã khẳng định: “ Đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách” đòi hỏi 

phải đổi mới tư duy, đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình giáo 

dục và đào tạo; nội dung, phương pháp dạy và học; cơ chế quản lý; xây dựng 

đội ngũ GV, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện đảm bảo,... 

trong toàn hệ thống, tiếp tục cần được cụ thể hóa trong từng giai đoạn”. Vì vậy 

chương trình GDPT 2018 nhằm đáp ứng những đổi mới trên. 

Chương trình GDPT 2018 đưa ra 5 quan điểm xây dựng chương trình:  

“ Bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung 

giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà giữa 

đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để 

giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, 

phân hoá dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức 

giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi HS, các phương pháp 

đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được 

mục tiêu đó ”. Điều này cho thấy, nền giáo dục Việt Nam đã và đang tiếp thu, 

học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại trên 

Thế Giới nhằm chuyển biến tích cực theo hướng văn minh, hiện đại nền giáo 

dục nước nhà trong đó có giáo dục Tiểu học. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Tiểu học là bậc học đóng 

vai trò làm nền móng, là bước đệm cho HS có cơ hội phát triển ở những bậc 

học cao hơn. Để làm được điều đó, trong chương trình Tiểu học, HS được học 

nhiều môn học khác nhau như: Tiếng Việt, Toán học, Tự nhiên và Xã hội, Lịch 

sử và Địa lí, Khoa học, Mĩ Thuật, … Trong đó, môn Toán – môn học có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng cho việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực 

của HS. Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và tính ứng dụng cao 

trong tất cả mọi lĩnh vực từ khoa học, công nghệ đến sản xuất, sinh hoạt góp 

phần làm cho cuộc sống trở nên hiện đại và văn minh. 
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Ở bậc Tiểu học, Toán học giúp HS hiểu được các khái niệm, định nghĩa, 

quy tắc, tính chất toán học cần thiết làm công cụ hỗ trợ các em học tốt các môn 

học khác. Bên cạnh đó, môn học còn giúp các em có những nhận thức về số 

lượng, hình dạng không gian của thế giới hiện thực, giúp các em có những 

phương pháp nhận thức về thế giới xung quanh góp phần phát triển tư duy, suy 

luận và luôn có suy nghĩ, cách thức làm thế nào vận dụng toán học vào giải 

quyết tình huống thực tiễn; khẳng định Toán học xuất phát từ chính cuộc sống 

thực tiễn. 

Việc rèn luyện cho HS năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào giải 

quyết tình huống thực tiễn ở trường Tiểu học là điều cần thiết đối với sự phát 

triển của mỗi học sinh, nhà trường và xã hội, đáp ứng mục tiêu của giáo dục 

quốc dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trong dạy và học môn Toán các bài toán, 

các ví dụ về mối quan hệ giữa toán học và thực tiễn và ngược lại còn đan xen 

trong các nội dung dạy học ở các lớp trong chương trình chưa được phân dạng 

một cách cụ thể. 

Từ những lý do trên, với mong muốn phát huy cao hơn nữa hiệu quả 

dạy và học môn Toán, tác giả lựa chọn đề tài: “Phân dạng và giải một số bài 

Toán lớp 3, lớp 4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống 

thực tiễn”. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Trong quá trình dạy và học Toán ở trường Tiểu học, việc phân dạng và 

giải một số bài toán theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống 

thực tiễn đang rất được chú trọng và quan tâm. Đã có rất nhiều nhà giáo dục, nhà 

quản lí giáo dục, giáo viên nghiên cứu về vấn đề này, cụ thể là: 

- Nguyễn Thị Kiều Linh (2022): “ Thiết kế hệ thống bài tập môn toán 

lớp 4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết các tình huống thực tiễn” 

Trường Đại học Tân Trào” . Tác giả đã nhận định về tình huống thực tiễn 

trong Toán học như sau: “Tình huống thực tiễn là tình huống mà khách thể là 

các hoạt động xung quanh cuộc sống của con người – chủ thể.” Trong đề tài 

này tác giả đã thiết kế được hệ thống bài tập môn Toán lớp 4 theo hướng vận  
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dụng Toán học vào giải quyết các tình huống thực tiễn ở mạch Số học và Đại 

lượng và đo lại lượng. 

- Đỗ Hoàng Mai, (2017): “Thiết kế tình huống dạy học hiệu quả môn 

Toán ở tiểu học” Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tác giả 

tìm hiểu thực trạng dạy học Toán ở tiểu học để thấy được việc giáo viên thiết 

kế và sử dụng các tình huống dạy học, chất lượng dạy học Toán nhìn nhận từ 

góc độ dạy học hiệu quả. Chỉ ra quan niệm và các dấu hiệu của tình huống dạy 

học hiệu quả môn Toán ở tiểu học từ đó đề xuất biện pháp giúp giáo viên tiểu 

học thiết kế và sử dụng tình huống dạy học hiệu quả trong dạy học Toán. 

- Phạm Thị Hải Châu: “Thiết kế tình huống thực tiễn có bối cảnh thực 

trong dạy học môn Toán ở tiểu học” Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam. Tác 

giả đã nêu ra được các dạng bối cảnh thực tiễn thường sử dụng trong dạy học 

Toán tiểu học và đề xuất cách phân chia các dạng cho các dạng đó thông qua 

đó để thiết kế “Tình huống thực tiễn có bối cảnh thực” trong dạy học môn Toán 

ở tiểu học. 

- Nguyễn Văn Bảo (2005): “ Góp phần rèn luyện cho học sinh năng 

lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực 

tiễn” Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh. Ở đề tài này tác 

giả đã đưa ra những quan điểm về vấn đề xây dựng Hệ thống bài toán cho nội 

dung thực tiễn. Từ đó đưa ra một phương án để xây dựng Hệ thống bài toán 

cho nội dung thực tiễn sao cho phù hợp. 

- Phạm Nguyễn Hồng Ngự, (2020): “Tổ chức hoạt động nhận thức cho 

học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học toán 

ở trường trung học phổ thông” Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Vinh. Điểm 

mới của đề tài này là tác giả đã làm sáng tỏ được chức năng, vai trò của tình 

huống thực tiễn, quan niệm về tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 

thông qua các tình huống thực tiễn. Đề xuất các dạng hoạt động nhận thức 

trong dạy và học toán qua khai thác các chức năng của tình huống thực tiễn. 

Làm sáng tỏ những khó khăn nổi bật của giáo viên trong việc thiết kế, tổ 

chức dạy học toán gắn với thực tiễn và làm rõ cách thức khai thác các chức  
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năng của tình huống thực tiễn và tìm tòi được các ví dụ minh họa chức năng của 

tình huống thực tiễn mang tính mới. Thông qua đó đề xuất các quy trình thiết 

kế tình huống thực tiễn, quy trình tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh theo 

các tình huống thực tiễn trong dạy học các tình huống điển hình như khái niệm, 

định lý, quy tắc toán học. Xây dựng được một số ví dụ minh họa mới cho các 

quy trình này. 

Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu nội dung: Phân dạng và giải 

một số bài Toán lớp 3, lớp 4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình 

huống thực tiễn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân dạng và giải một số bài toán lớp 3, 

lớp 4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn. 

3.2. Nhiệm vụ 

Nghiên cứu những vấn đề lí luận của việc phân dạng và giải một số bài 

toán lớp 3, lớp 4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực 

tiễn 

Tìm hiểu nội dung môn Toán lớp 3, lớp 4. Từ đó phân dạng và giải một 

số bài toán theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng 

 Các bài tập toán lớp 3, lớp 4 liên quan đến việc vận dụng toán học vào giải 

quyết tình huống thực tiễn trong chương trình dạy học. 

4.2. Phạm vi 

Đề tài tập trung nghiên cứu mối liên hệ của toán học với thực tiễn thể 

hiện qua các bài toán lớp 3, lớp 4 theo dạng toán. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ 

thông môn Toán bậc Tiểu học; Sách giáo khoa lớp 3, lớp 4; Các tài liệu  
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liên quan đến vận dụng Toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn nhằm 

làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn mà đề tài nghiên cứu. 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phân tích, so sánh, hệ thống hoá, 

khái quát hoá các vấn đề nghiên cứu trong nội dung đề tài. 

 - Phương pháp tham khảo ý kiến của chuyên gia: Tham khảo ý kiến của 

các giảng viên, giáo viên dạy học môn Toán ở Trường Đại học Hoa Lư, các 

trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh bình về nội dung nghiên cứu trong đề 

tài. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

  6.1. Ý nghĩa khoa học 

Nghiên cứu việc phân dạng và giải một số bài toán lớp 3, lớp 4 theo 

hướng vận dụng Toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn một cách khoa 

học sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn, cụ thể hơn mối quan hệ giữa Toán học và 

thực tiễn trong dạy và học môn Toán bậc Tiểu học. 

   6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả của đề tài sau khi hoàn thành sẽ giúp cho tác giả nâng cao kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ về học tập và nghiên cứu khoa học trong quá trình 

học tập tại trường Đại học Hoa Lư. 

Kết quả đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành sư phạm 

Giáo dục Tiểu học, học sinh, cho những ai quan tâm đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 
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B. PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.  Vai trò, ý nghĩa của việc vận dụng toán học vào giải quyết tình huống 

thực tiễn. 

1.1.1. Tình huống thực tiễn trong Toán học. 

Theo từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê: “Thực tiễn là những 

hoạt động của con người, trước tiên là lao động sản xuất nhằm tạo điều kiện 

cần thiết cho sự tồn tại của xã hội”, “Tình huống là sự diễn biến của tình hình, 

có mặt cần phải đối phó.” 

Theo tác giả Nguyễn Bá Kim: “Một tình huống là một hệ thống phức 

tạp bao gồm chủ thế và khách thể, trong đó chủ thể có thể là người còn khách 

thể là một hệ thống nào đó. Một tình huống mà khách thể tồn tại ít nhất một 

phần tử chưa biết, được gọi là tình huống bài toán đối với chủ thể. Đứng trước 

một tình huống, chủ thể đặt ra mục đích tìm phần tử chưa biết, dựa vào các 

phần tử khác của khách thể thì có một bài toán đối với chủ thể.” 

Tác giả Phạm Thị Lương đã chỉ ra rằng: “Tình huống thực tiễn trong 

dạy Toán là các tình huống được GV lựa chọn từ chính hoạt động của con 

người, ưu tiên những hoạt động trong lao động sản xuất, chọn lọc, tổ chức phù 

hợp với mục tiêu của bài học đề xây dựng và hình thành sâu kiến thức toán học 

cho HS.” 

Như vậy, có thể hiểu, tình huống thực tiễn là những vấn đề xảy ra trong 

cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người bao gồm lao động sản xuất, học 

tập, vui chơi. Thông qua những tình huống thực tiễn, HS được vận dụng kiến 

thức, kĩ năng vào các hoạt động, từ đó góp phần kích thích sự tò mò, tích cực 

khám phá và khắc sâu kiến thức của HS. 

1.1.2. Nguồn gốc thực tiễn của toán học 

Toán học xuất phát từ chính cuộc sống hàng ngày. C.Mac và 

Ph.Ăngghen đã chứng mình rằng khoa học, trong đó có toán học, không 

những phát minh mà còn luôn phát triển liên tục dựa trên một nền tảng vật  
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chất xác định; đó là thực tiễn của đời sống, của những hoạt động sản xuất, là 

cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội và những vấn đề của khoa học. Lịch sử 

hình thành và phát triển của toán học đã chứng minh điều này. 

Từ điển Bách khoa toán thư Wikipedia đã chỉ ra nguồn gốc thực tiến của 

toán học cụ thể như: “Từ rất nhiều năm về trước, đã có những bức vẽ cho thấy 

kiến thức về toán học và đo lường thời gian dựa trên sao trời được xuất hiện. 

Các nhà khảo cổ học đã khám phá trong một hang động ở Nam Phi có nhiều 

hình khắc hình học trang trí từ khoảng 70000 TCN” . “Các thợ săn đã có khái 

niệm về không, một, hai… khi xem xét bầy thú. Vào thiên niên kỉ thứ 5 TCN, 

người Ai Cập đã tạo ra các bản vẽ về hình học và không gian. Khoảng 3000 

TCN – 2600 TCN, trong Ấn Độ cổ đại, ở nền văn minh Harapan của Bắc Ấn 

và Pakistan, một hệ thống các đơn vị đo Thung lũng Indus cổ đại sử dụng hệ 

cơ số 10 được phát triển”. Khác với sự phát triển của các nền văn minh Trung 

Mỹ khác, người Maya lại sử dụng hệ đếm nhị thập phân và hệ ngũ phân. “Hệ 

ngũ phân được dựa trên cơ sở số ngón tay của một bàn tay, nhị thâp phân lại 

dựa trên toàn bộ ngón tay và ngón chân. 

Họ còn phát triển khái niệm về số “0” vào năm 357. Không những vậy, 

người Maya còn đưa ra kết quả tính toán về thiên văn học theo không gian và 

thời gian một cách chính xác. Họ xác định một năm có 365 ngày, thời gian 

Trái Đất quay quanh một vòng Mặt Trời. Tuy nhiên, họ lại có cách tính lịch 

khác, họ xác định một năm có 365 ngày được chia thành 18 tháng, mỗi tháng 

có 20 ngày, 5 ngày còn lại được đưa vào cuối năm” . 

Cũng theo từ điền đó: “Vào khoảng 2500 TCN, hệ ghi số Babylon được 

xuất hiện bởi người Sumer đã viết những bảng nhân trên đất sét và giải những 

bài tập hình học và các bài toán chia. Các tấm đất sét được phục hồi số lượng lớn 

vào khoảng 1800 TCN – 1600 TCN, bao gồm các chủ để phân số, đại số, 

phương trình bậc ba, bậc bốn, bảng lượng giác và các phương pháp giải 

phương trình tuyến tính. Toán học Babylon được viết theo hệ cơ số 60. Dó đó, 

ngày nay chúng ta tính 1 phút có 60 giây, 60 phút bằng 1 giờ và 360 độ trong 

1 vòng tròn” 
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Một dẫn chứng khác của từ điển này: “Toán học Hy Lạp đã trở nên 

phức tạp hơn so với các nền văn hóa khác. Đây là giai đoạn có nhiều nhà toán 

học đã đã lại những tiên đề, định lí mang giá trị khái quát cao trong cuộc sống 

và lĩnh vực toán học như: Pythagoras với định lý Pythagoras, Thales với định 

lý Thales, Euclid với 5 tiền đề,… Sau rất nhiều năm kể từ khi toán học ra đời, 

có một số giai đoạn quan trọng như ở thế kỉ XVI, tại Châu Âu, các nhà toán 

học đã tạo nên những bước tiến mới trong đó có nghiệm tổng quát của phương 

trình bậc ba; vào thế kỉ XVII, Isaac Newton đã khám phá ra các phép tính vi 

phân, đơn giản hóa các phương trình liên quan đến các biểu thức như “
𝑑𝑦

𝑑𝑥
”. 

Từ những công trình nghiên cứu trước đó, Toán học đã được vận dụng 

và khai thác toàn diện trong cuộc sống hàng ngày. Trong từ điển có viết: 

“Trong thế kỉ XVIII, toán học chủ yếu nhằm phục vụ yêu cầu của cơ học. 

Vào nửa đầu thế kỉ XIX, kỹ thuật cơ khí phát triển, vấn đề nâng cao năng 

suất của máy đưa vật lý lên hàng đầu. Chính vì vậy, toán học cần phát triển 

để giải quyết những vấn đề về nhiệt, điện quang, điện động, đàn hồi, từ trường 

của Trái Đất,… Thông qua đó, nhiều kết quả toán học về giải tích, phương 

trình đạo hàm, hàm phức,… được bổ sung vào kho tàng toán học. Toán học 

ứng dụng đã phát triển và lan rộng ra ở rất nhiều lĩnh vực. Các lĩnh vực mới 

của toán học như logic toán, topo học, lý thuyết độ phức tạp, và lý thuyết trò 

chơi đã thay đổi các thể loại câu hỏi mà có thể trả lời được bởi các phương 

pháp toán học”. Cuối thế kỉ XX, toán học đã phát triển trong cả lĩnh vực nghệ 

thuật. 

Toán học đã có sự phát triển một cách vượt bậc với những phát minh 

không ngừng xuất hiện làm cho toán học ngày càng trở nên đa dạng. Sư phát 

minh ra máy tính điện tử cũng đã thúc đẩy quá trình phát triển của tự động 

hóa nền sản xuất hiện đại. Bên cạnh đó, do nhu cầu thực tiễn của phát triển 

khoa học mà các ngành trung giao giữa toán học với ngôn ngữ toán, kinh tế 

toán ra đời đánh dấu sự đổi mới trong toán hoc ứng dụng. Trải qua hàng nghìn 

năm, toán học dần trở nên trừu tượng nhưng không thể phủ nhận những  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Logic_to%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_p%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_ph%E1%BB%A9c_t%E1%BA%A1p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_ph%E1%BB%A9c_t%E1%BA%A1p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_tr%C3%B2_ch%C6%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_tr%C3%B2_ch%C6%A1i
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vai trò của toán học đem lại đối với cuộc sống thực tiễn của con người vì toán học 

luôn dựa vào thực tiễn – nguồn động lực to lớn và mục tiêu phục vụ cuối cùng. 

1.1.3. Vai trò của việc vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực 

tiễn 

Từ xưa đến nay, Toán học vừa là nguồn động lực để phát triển khoa học 

công nghệ và vừa là môn học có tính ứng dụng cao, luôn gắn liền với cuộc sống 

đem lại lợi ích cho con người. Vì vậy, việc vận dụng toán học vào giải quyết tình 

huống thực tiễn có vai trò vô cùng quan trọng đối với các trường phổ thông nói 

chung và trường Tiểu học nói riêng. Cụ thể như: 

a. Đáp ứng mục tiêu của chương trình môn Toán và có ý nghĩa tích cực trong 

dạy học môn Toán 

Chương trình GDPT môn Toán đã đưa ra mục tiêu của dạy học môn Toán 

như sau: “Hình thành và phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu và năng lực; phát 

triển khả năng giải quyết vấn đề có tính tích hợp liên môn; tạo cơ hội để HS được 

trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn” . Thực tế cho thấy, Toán học có tính 

ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày. Những kiến thức, kĩ năng toán học giúp 

con người có thể giải quyết các vấn đề một cách có hệ thống góp phần thúc đấy 

sự phát triển của xã hội. Để học và hiểu được môn Toán, dạy học Toán tại trường 

phổ thông cần được đảm bảo sự cân bằng giữa học kiến thức và vận dụng kiến 

thức vào giải quyết tình huống thực tiễn. 

Tác giả Ngỗ Hữu Dũng là người đã chỉ ra rằng ứng dụng toán học vào 

thực tế là một trong những năng lực toán học cơ bản, cần phải rèn luyện cho 

HS. Hiện nay, nhiều GV vẫn còn chú trọng việc truyền tải kiến thức được 

quy định trong sách giáo khoa mà vẫn chưa kết hợp với việc vận dụng toán 

học vào giải quyết các tình huống thực tiễn dẫn đến tình trạng HS thường 

xuyên gặp lúng túng trong các bài toán thực tiễn. Vì vậy để đáp ứng mục tiêu 

dạy học môn Toán và đảm bảo cân đối giữa việc học và vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn, người GV cần tạo không khí tích cực kích thích ham muốn giải 

quyết vấn đề, sử dụng da dạng các phương pháp dạy học để rèn luyện cho HS  

năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn nhằm góp phần đáp ứng những yêu 
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cầu mới của xã hội hiện đại. 

b. Đáp ứng xu hướng phát triển chung của Thế Giới và thực tiễn tại Việt 

Nam 

    Thế Giới đã bước vào giai đoạn kĩ thuật số, chuyển đổi số toàn cầu đòi 

hỏi con người cũng phải thay đổi dể thích ứng với thời đại mới. Đối với HS 

– thế hệ tương lai của đất nước cần phải học hỏi, nghiên cứu không ngừng để 

có những cơ sở khi đối diện với thực tiễn cuộc sống. Do vậy, trong giáo dục 

phải giúp HS hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết 

vấn đề, năng lực tự học. Trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu cụ thể của đất nước, 

phù hợp với xu hướng đổi mới của xã hội hiện nay, chương trình môn Toán 

đã đặc biệt chú ý tới mạch Toán ứng dụng và ứng dụng toán học. 

Toán học có quan hệ mật thiết với thực tiễn và có tính ứng dụng cao 

trong nhiều lĩnh vực từ khoa học - công nghệ đến sản xuất, đời sống. Một 

trong những quan điểm được đưa ra để làm căn cứ xác định mục tiêu môn 

Toán đã nêu: “Phải lựa chọn những nội dung kiến thức toán học cốt lõi, giàu 

tính ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng vào thực tiễn Việt Nam". Có thể thấy, 

việc vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn là điều cần thiết 

để đáp ứng xu hướng phát triển chung của Thế Giới và phù hợp với thực tiễn 

tại Việt Nam. 

c. Là yêu cầu mang tính nguyên tắc góp phần phản ánh tình thần và sự 

phát triển ứng dụng của toán học hiện đại 

Hồ Chủ Tịch đã nhấn mạnh: "Các cháu HS không nên học gạo, không 

nên học vẹt... Học phải suy nghĩ, phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm 

và thực hành. Học và hành phải kết hợp với nhau", "phương châm, phương 

pháp học tập là lí luận liên hệ với thực tế". Đại hội đại biểu toàn Quốc lần 

thứ IV của Đảng đã nêu ra nguyên lý "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp 

với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội". Nhiều nhà nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng toán học luôn luôn gắn liền với cuộc sống thực tiễn hàng ngày. 

Để thực hiện nguyên tắc lí luận kết hợp với thực tiễn trong dạy học môn  

Toán, người GV cần: 
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- Đảm bảo cho HS nắm vững kiến thức toán học để có thể vận dụng 

chúng vào thực tiễn. 

- Chú trọng nêu các ứng dụng của toán học vào thực tiễn. 

- Chú trọng đến các kiến thức toán học có nhiều ứng dụng trong thực 

tiễn. 

- Chú trọng rèn luyện cho HS có những kỹ năng toán học vững chắc. 

- Chú trọng công tác thực hành toán học trong nội khóa cũng như ngoại 

khóa. 

Như vậy, việc vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn là 

yêu cầu mang tính nguyên tắc góp phần phản ánh tinh thần và sự phát triển 

theo hướng ứng dụng của toán học 

1.1.4. Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn 

1.1.4.1. Khái niệm bài toán giải quyết tình huống thực tiễn 

L.N.Landa và A. N. Lêônchiep đã quan niệm rằng: “Bài toán là mục 

đích đã cho trong những điều kiện nhất định, đòi hỏi chủ thể (người giải toán) 

cần phải hành động, tìm kiếm cái chưa biết trên cơ sở mối liên quan với cái đã 

biết”. 

Theo G. Polya: “Bài toán là nhu cầu hay yêu cầu đặt ra sự cần thiết phải 

tìm kiếm một cách có ý thức phương tiện thích hợp để đạt tới một mục đích 

tuy trông thấy rõ ràng nhưng không thể đạt được ngay”. 

Theo tác giả Phan Thị Tình đã đưa ra quan niệm về bài toán thực tiễn 

như sau: “Bài toán thực tiễn là bài toán mà trong nội dung của giả thiết hay kết 

luận có chứa đựng yếu tố liên quan đến các hoạt động thực tiễn”. 

Tác giả Nguyễn Bá Kim lại cho rằng: “Bài toán là một tình huống mà 

mục tiêu của chủ thể là tìm yếu tố chưa biết nào đó dựa vào một số những yếu 

tố cho trước ở trong khách thể.” 

Theo Bùi Huy Ngọc đã chỉ ra “Bài toán thực tiễn là một bài toán mà 

trong giả thiết hay kết luận có các nội dung liên quan đến thực tiễn”. 

Theo Phạm Thị Lương: “Bài toán thực tiễn là bài toán mà trong giả  
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thiết đã biết (những điều đã biết) và các câu hỏi kết luận (cái chưa biết, cần tìm 

kiếm) chứa các tình huống xảy ra từ thực tiễn cuộc sống. Bài toán chứa tình 

huống thực tiễn là bài toán mà yêu cầu cần đạt được là giải quyết vấn đề mà 

tình huống thực tiễn đặt ra.”  

Qua đó, bài toán giải quyết tình huống thực tiễn hay bài toán thực tiễn 

là bài toán có đầy đủ giả thiết và câu hỏi kết luận liên quan đến các tình huống 

xảy ra trong cuộc sống hàng ngày (lao động sản xuất, học tập, vui chơi,…). 

Trong đó giả thiết là những yếu tố đã biết, đã được cho trước và câu hỏi 

kết luận là những yếu tố chưa biết, cần tìm kiếm. 

Ví dụ 1.1: Bài toán chứa tình huống thực tiễn: 

Nhà Lan nuôi 45 con gà và vịt. Biết rằng số gà nhiều hơn số vịt là 11 

con. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt? 

Ví dụ 1.2: Bài toán thuần túy không chứa tình huống thực tiễn: 

Tính: (45 – 11) : 2 = ? 

Yêu cần cần đạt của bài toán thực tiễn là giải quyết vấn đề mà tình huống 

trong bài đặt ra. Phương pháp tính toán cũng như cách suy luận của bài toán 

thực tiễn và bài toán không chứa tình huống thực tiễn là giống nhau. Tuy nhiên, 

sự khác biệt lớn nhất của bài toán thực tiễn và bài toán không chứa tình huống 

thực tiễn là mọi vấn đề trong bài toán thực tiễn phức tạp hơn và không rõ như 

bài toán thuần túy. Điều này không chỉ dẫn đến sự khác nhau trong cách thức 

và kĩ năng giải toán mà còn trong cách truyền tải kiến thức giải toán của hai 

loại bài này. 

1.1.4.2. Phân loại bài toán giải quyết tình huống thực tiễn 

Theo tác giả Hà Xuân Thành, bài toán giải quyết tình huống thực tiễn 

được chia làm hai loại chính: Bài toán chứa tình huống giả định và bài toán 

chứa tình huống thực. 

- Bài toán chứa tình huống giả định: là những bài toán liên quan đến 

thực tiễn những có tính mô phỏng, được thiết kế theo ý muốn chủ quan của 

người viết cho phù hợp với những yêu cầu về một nội dung cụ thể nào đó và  
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các dữ kiện không phản ánh đúng hoàn toàn với hiện thực. 

- Bài toán chứa tình huống thực: là những bài toán xuất hiện từ hoạt 

động thực tiễn, phản ánh hoặc mô tả lại chính các hiện tượng đã, đang diễn ra, 

quan hệ thuộc những lĩnh vực phong phú và đa dạng của thực tiễn, gắn liền với 

các yếu tố sống động của đời sống thực. 

Tác giả Bùi Huy Ngọc đã căn cứ vào mức độ phức tạp về mặt toán học 

của bài toán và chia bài toán thực tế thành hai dạng: Bài toán thực tế đơn giản 

và bài toán thực tế phức tạp. 

- Bài toán thực tế đơn giản: Các bài toán loại này để dẫn dắt trước 

hoặc minh hoạ sau khi xây dựng một kiến thức, mô hình toán học của bài toán 

loại này là dễ phát hiện và khi giải chỉ sử dụng trực tiếp một vài kiến thức toán 

học. 

- Bài toán thực tế phức tạp: Các bài toán loại này có bước xây dựng 

mô hình toán học thường phức tạp, khi giải cũng thường phải phối hợp nhiều 

loại kiến thức. 

Theo Nguyễn Thị Mỹ Hằng và cộng sự đã chỉ ra bài toán thực tiễn có 2 

dạng: Bài toán gắn với thực tiễn và bài toán giả thực tiễn. 

- Bài toán gắn với thực tiễn: Bài toán gắn với thực tiễn là một bài toán 

mà trong giả thiết hay kết luận có các nội dung liên quan đến thực tiễn cuộc 

sống của con người, hay nói cách khác là bài toán có bối cảnh thực. 

- Bài toán giả thực tiễn: Bài toán giả thực tiễn (còn gọi là bài toán 

mang tính thực tiễn) là bài toán đặt ra trên cơ sở giả định về một vấn đề có thể 

xảy ra trong thực tiễn, giả thiết hay kết luận của bài toán có một số nội dung 

giả định. 

Từ những căn cứ trên, tôi xác định có 2 loại bài toán giải quyết tình 

huống thực tiễn là: Bài toán chứa tình huống thực và bài toán chứa tình huống 

giả định. 

 Bài toán chứa tình huống thực: là những bài toán xuất hiện từ bối 

cảnh thực tiễn, phản ánh hoặc mô tả các hiện tượng, quan hệ trong các lĩnh vực 

gắn liền với các yếu tố đa dạng và sống động của cuộc sống. 
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Ví dụ 1.3: Bác Hoa ghi chép việc mua hàng theo bảng sau: 

Mặt hàng Giá tiền Số lượng mua 

Táo 40 000 đồng/kg 1 kg 

Lê 50 000 đồng/kg 3 kg 

Thanh long 20 000 đồng/kg 2 kg 

a. Tính số tiền từng loại mặt hàng mà bác Hoa đã mua? 

b. Bác Hoa đã mua hết tất cả bao nhiêu tiền? 

Bài toán trên là bài toán chứa tình huống thực xảy ra trong cuộc sống 

hàng ngày của HS. Những bài toán chứa tình huống thực không chỉ giúp cho 

HS nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng toán học vào giải quyết tình 

huống thực tiễn mà còn giúp HS có thể thu thập thông tin về cuộc sống hàng 

ngày, thêm hứng thú trong học tập của bản thân. 

Ví dụ 1.4: Đọc bảng sau và trả lời câu hỏi 

Quãng đường Dài khoảng 

Hà Nội – Vinh 300 km 

Hà Nội – Lai Châu 450 km 

Hà Nội – Quảng Ninh 153 km 

Hà Nội – Thanh Hóa 150 km 

a. Trong các tuyến đường từ Hà Nội đến các tỉnh này, tuyến đường nào dài 

nhất? 

b. Từ Hà Nội đi Quảng Ninh xa hơn hay từ Hà Nội đi Vinh xa hơn? 

Bài toán trên cũng là bài toán chứa tình huống thực. Thông qua bài toán, 

ngoài việc giải quyết các vấn đề mà bài toán đặt ra, HS còn có thể thu được 

thông tin về quãng đường khi đi từ Hà Nội đến các tỉnh mà đề bài đã cho nhờ 

đó các em có thể nâng cao vốn hiểu biết của bản thân trong những lĩnh vực 

khác. 

 Bài toán chứa tình huống giả định: là những bài toán liên quan đến 

thực tiễn mang tính mô phỏng, đặt ra trên cơ sở giả định của một vấn đề có 

thể xảy ra trong thực tiễn, được xây dựng theo ý muốn chủ quan của người 

viết cho phù hợp với những yêu cầu của một nội dung dạy học cụ thể nào đó  
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và các dữ kiện không phản ánh đúng hoàn toàn với hiện thực. 

Ví dụ 1.5: Một lớp học có nhiều hơn 20 HS và ít hơn 25 HS. Nếu HS trong lớp 

chia thành các nhóm 3 người hoặc 4 người thì không thừa, không thiếu bạn 

nào. Tìm số HS của lớp đó? 

Trên thực tế, việc tổ chức hoạt động chia nhóm luôn được diễn ra thường 

xuyên trong hoạt động học tập của HS. Bài toán trên đã mô phỏng thực tiễn 

xảy ra trong lớp học hàng ngày và yếu tố giả định của bài toán “Nếu HS trong 

lớp chia thành các nhóm 3 người hoặc 4 người thì không thừa, không thiếu bạn 

nào”. Do vậy, có thể khẳng định, bài toán trên là bài toán chứa tình huống giả 

định. 

Các bài toán chứa tình huống giả định sẽ giúp HS có thêm nhiều cơ hội 

 để vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn và tăng khả năng giải 

quyết vấn đề. 

1.1.4.3. Ý nghĩa của bài toán giải quyết tình huống thực tiễn 

Trong mỗi tình huống thực tiễn, bài toán được người dạy vận dụng mang 

mục đích, ý nghĩa nhất định đối với sự phát triển năng lực và kiến thức cho 

HS. Một số ý nghĩa của bài toán giải quyết tình huống thực tiễn như: 

- Giúp HS có những suy nghĩ đúng đắn về nguồn gốc và giá trị của toán 

học trong thực tiễn, hiểu được ý nghĩa của toán học đối với thực tiễn cuộc sống 

hàng ngày. 

Ví dụ 1.6: Để chuẩn bị cho Lễ kết nạp Đội viện của lớp 3A, các bạn đã sắp xếp 

6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Hỏi các bạn đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu chiếc 

ghế? 

Trong ví dụ trên, tình huống “sắp xếp ghế để chuẩn bị cho Lễ kết nạp 

Đội viên” rất gần gũi với cuộc sống thực tiễn của các em nên sau khi đã giải 

quyết được vấn đề mà bài toán đặt ra, các em sẽ nhận thức được những giá trị 

mà toán học đem lại trong cuộc sống. Nhờ những câu hỏi phân tích, gợi mở và 

kết luận sau khi giải quyết xong bài toán, các em sẽ nhớ lại và phát hiện được 

những nhu cầu của thực tiễn toán học phục vụ cho cuộc sống. 

- Giúp HS phát triển các năng lực chung và các năng lực toán học cùng 
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với đó là năng lực giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn cho HS. 

Trong bài toán trên, việc HS từng bước giải quyết bài toán sẽ giúp phát 

triển năng lực toán học nói chung cũng như năng lực đặc thù nói riêng. Bên 

cạnh đó, tình huống “sắp xếp ghế để chuẩn bị cho Lễ kết nạp Đội viên” là tình 

huống gần gũi gắn với thực tiễn cuộc sống, do vậy sẽ giúp các em dễ dàng rèn 

luyện và phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 

- Giúp HS khơi dậy niềm yêu thích đối với môn Toán. 

Bài toán trong ví dụ với tình huống quen thuộc đối với HS nên ngay từ 

đầu khi đọc bài toán, HS đã hứng thú, tò mò và mong muốn được tìm hiểu vấn 

đề cần giải quyết mà đầu bài đưa ra. Việc vận dụng các kiến thức toán học vào 

giải quyết tình huống thực tiễn giúp các em nhận thức được sự gắn bó của toán 

học với cuộc sống. Điều này sẽ khơi dậy niềm yêu thích và say mê học Toán ở 

các em. 

- Góp phần nâng cao trình độ dạy học và thay đổi đã dạng các phương 

pháp dạy học của GV để dễ dàng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. 

Trong ví dụ trên, bằng việc quan sát tình huống thực tiễn kết hợp với 

việc vận dụng kiến thức của bảng nhân 8 sẽ giúp cho bài toán trở nên thu hút 

và hứng thú với bài học. Dựa vào hứng thú đó, người GV linh hoạt kết hợp đa 

dạng các phương pháp nhằm kích thích tư duy tích cực của HS. Ngoài ra, GV 

cũng sẽ dễ dàng đánh giá khả năng lĩnh hội tri thức của HS qua các hoạt động 

học tập trên lớp để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho phù hợp. 

1.2.  Nguyên tắc, quy trình phân dạng các bài tập môn Toán theo hướng 

vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn 

  1.2.1. Nguyên tắc phân dạng các bài tập môn Toán theo hướng vận dụng 

toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn 

Khi xây dựng các bài tập môn Toán theo hướng vận dụng vào giải quyết 

các tình huống thực tiễn, người GV cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: Đảm bảo yêu cầu cần đạt của bài học và mục tiêu chung của 

chương trình đào tạo. 
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Khi xây dựng các bài tập, người GV cần xác định và đảm bảo yêu cầu 

cần đạt của bài bởi đây là yếu tố quyết định thành công của bài học, là mục tiêu 

của các hoạt động tổ chức cho HS. Chính vì vậy, nếu đảm bảo yêu cầu cần đạt 

của bài học, người GV sẽ dễ dàng giúp HS phát triển năng lực, phẩm chất trong 

quá trình học tập. 

Nguyên tắc 2: Đảm bảo HS nắm vững các kiến thức, kĩ năng của chương trình 

môn Toán. 

Định hướng của việc dạy học môn Toán là giúp HS nắm vững các kiến 

thức, kĩ năng góp phần hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất chủ 

yếu; làm nền tảng cho việc học tập ở những trình độ học tập tiếp theo hoặc có 

thể vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tri thức là cơ sở, là đòn bẩy giúp HS 

rèn luyện kĩ năng và thực hiện những nhiệm vụ khác. Nếu HS không nắm vững 

những kiến thức cơ bản thì sẽ không thể thực hiện tốt việc rèn luyện kĩ năng; 

phát triển năng lực, phẩm chất cho HS. 

Việc giúp cho HS nắm vững các kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương 

trình Toán học không những là mục tiêu quan trọng mà còn là cơ sở để thực 

hiện những nhiệm vụ khác của giáo dục Toán học. Chính vì vậy, ở tất các các 

nội dung và hoạt động dạy học, cần đảm bảo HS nắm vững các kiến thức, kĩ 

năng cơ bản của chương trình môn Toán. 

Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính đa dạng của hệ thống bài tập và các nội dung đảm 

bảo bám sát với cuộc sống sinh hoạt, lao động, sản xuất. 

Các bài tập theo hướng vận dụng vào thực tiễn cần có nội dung đa dạng 

để đạt được mục tiêu dạy học của bài, HS dễ dàng phát triển toàn diện cả về 

năng lực và phẩm chất. Tuy nhiên, hệ thống bài tập cần phải được chọn lọc, 

thiết kế một cách thận trọng, vừa mức cả về số lượng cũng như chất lượng và 

phù hợp với năng lực của HS. 

Nếu đưa ra số ít bài tập theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn 

thì HS sẽ không được trau dồi, luyện tập đa dạng các bài tập từ đó không thể 

đạt được những yêu cầu cần đạt của bài đã đặt ra. Ngược lại, nếu đưa ra quá 

nhiều bài tập chứa nội dung thực tiễn vào chương trình học sẽ ảnh hướng đến  
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các kế hoạch chung, HS dễ rơi vào tình trạng quá tải. 

Các nội dung của bài tập cũng cần xoay quanh cuộc sống sinh hoạt, lao 

động, sản xuất bởi đây là những yếu tố gần gũi gắn liền với HS mà thông qua đó 

các em sẽ hiểu thêm về cuộc sống, rút ra được những kinh nghiệm cho bản 

thân để vận dụng trong tương lai. Như vậy, đảm bảo tính đa dạng của hệ thống 

bài tập và các nội dung bám sát với cuộc sống sinh hoạt, lao động, sản xuất là 

nguyên tắc quan trọng để có thể xác định tính hiệu quả và khả thi của hệ thống 

bài tập. 

Nguyên tắc 4: Các bài tập cần được khai thác ở những nội dung phù hợp 

Căn cứ vào nội dung chương trình môn Toán lớp 3, ta thấy được cần 

phải xây dựng các bài tập theo hướng vận dụng toán học vào thực tiễn một 

cách cụ thể, đa dạng và cần được khai thác với nội dung phù hợp. Điều này 

còn phụ thuộc vào kiến thức trong nội dung đó. Có những nội dung có thể khai 

thác được nhiều bài tập gắn với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, có một số chủ 

đề lại gặp khó khăn trong việc khai thác nội dung sao cho phù hợp với kiến thức, 

kĩ năng của các em HS. 

Bên cạnh đó, những tình huống về cuộc sống sinh hoạt, lao động, sản 

xuất diễn ra hàng ngày và có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Do đó, cần khai 

thác đầy đủ, đa dạng các bài tập gắn với thực tiễn ở những nội dung gần gũi, 

phù hợp với HS bởi đây là cơ sở trong việc phát triển phẩm chất, năng lực cho 

HS đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề toán học. Đối với nội dung mang 

tính vận dụng kiến thức ở mức độ cao, khó và không thật sự gần gũi với HS thì 

người GV không nên khai thác quá nhiều. Như vậy, để đảm bảo tính hiệu quả 

của hệ thống bài tập cần lựa chọn, thiết kế đa dạng các bài toán một cách khéo 

léo, chính xác và có nội dung phù hợp. 

  1.2.2. Quy trình để phân dạng và giải một số bài tập môn Toán lớp 3, lớp 

4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn 

Trong dạy học ở Tiểu học, dạy học môn Toán không chỉ tạo cơ hội cho 

HS phát triển các năng lực giáo tiếp, năng lực mô hình hóa, năng lực tư duy… 

mà còn tạo cơ hội cho HS phát triển cả năng lực giải quyết vấn đề trong thực 
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tiễn. Để làm được điều này, người GV cần sử dụng đa dạng các bài tập liên 

quan đến thực tiễn tạo điều kiện giúp cho HS được phát huy tối đa khả năng của 

bản thân. Chính vì vậy, tôi đề xuất các bước để phân dạng và giải các bài toán 

chứa tình huống thực tiễn cho HS lớp 3, lớp 4 như sau: 

Bước 1: Nghiên cứu nội dung của chủ đề và xác định yêu cầu cần đạt. 

GV cần tìm hiểu, nghiên cứu nội dung của chủ đề và xác định yêu cầu cần 

đạt của bài học để làm căn cứ xây dựng bài toán tình huống. Khi đã xác định 

đúng yêu cầu cần đạt, GV sẽ dễ dàng đưa ra các tình huống có liên quan đến 

thực tiễn trong dạy học cho HS. Bên cạnh đó, người GV cũng cần đảm bảo khả 

năng năm vững kiến thức, kĩ năng của HS để đưa ra các bài toán tình huống 

sao cho phù hợp. 

Bước 2: Lựa chọn các tình huống thực tiễn.  

Sau khi đã xác định yêu cầu cần đạt của từng nội dung, GV cần tìm hiểu 

các tình huống gắn với cuộc sống hàng ngày để đưa kiến thức mà HS cần đạt 

được vào các tình huống đó sao cho phù hợp với bối cảnh dạy học. Những tình 

huống thực tiễn được xây dựng cần gắn với cuộc sống sinh hoạt, lao động, nhà 

trường, gia đình, những nơi mà HS được học tập và sinh sống. Ngoài ra những 

tình huống này cũng cần khơi dậy trí tò mò của HS, kích thích và lôi cuốn các 

em tìm hiểu vấn đề, đưa ra cách giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, người GV 

cũng cần khéo léo đưa ra các tình huống có sự kết hợp giữa môn Toán với nhiều 

môn học khác nhau đề HS được tìm hiểu và lĩnh hội các kiến thức có liên quan. 

Bước 3: Thiết kế bài toán chứa tình huống thực tiễn. 

           Sau khi đã xác định yêu cầu cần đạt và lựa chọn được các tình huống 

thực tiễn, GV tiến hành thiết kế các bài toán chưa tình huống thực tiễn. Các bài 

toán cần được thiết kế một cách có hệ thống, đảm bảo tính chính xác; bám sát các 

nguyên tắc sao cho khoa học, hợp lý và phù hợp với năng lực của HS. GV có thể 

lồng ghép các hình ảnh gắn với nội dung bài toán nhằm kích thích hứng thú của 

các em và giúp cho HS dễ dàng hình thành kiến thức qua nội dung bài học. 
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Kết luận chương 1 

Việc hệ thống, phân dạng và giải một số bài toán cho học sinh lớp 3, lớp 

4 theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn là một vấn 

đề có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường 

tiểu học. Trong chương 1, tôi đã trình bày tổng quan về vai trò, ý nghĩa của việc 

vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn và nguyên tắc, quy trình 

phân dạng các bài tập môn Toán theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết 

tình huống thực tiễn. Đó là cơ sở quan trọng để tôi đi sâu nghiên cứu, hệ thống 

phân dạng và đưa ra phương pháp giải các bài toán cụ thể ở chương 2 của đề 

tài. 
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                                      Chương 2 

PHÂN DẠNG VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LỚP 3, LỚP 4 

 THEO HƯỚNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO GIẢI QUYẾT  

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN 

2.1. Một số bài toán trong mạch kiến thức Số và phép tính. 

 2.1.1. Các bài toán trong chủ đề Số tự nhiên. 

Bài tập 1: Theo số liệu thống kê, trường Tiểu học Đội Cấn 1 có 2547 học sinh. 

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có 2372 học sinh. Hỏi cả hai trường có tất cả 

bao nhiêu học sinh?  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người ta muốn thống kê số lượng học 

sinh trong 2 trường Tiểu học trên địa bàn của mình nhằm giải quyết một số 

tình huống thực tế liên quan đến việc dạy và học trong giáo dục học sinh Tiểu 

học ở những thời điểm hợp lí.   

Bài giải: 

Cả hai trường có tất cả số học sinh là: 

2547 + 2372 = 4919 (học sinh) 

Đáp số: 4919 học sinh 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế bài toán mới từ bài toán trên bằng cách sử dụng hay thay đổi dữ liệu 

của bài toán vào một tình huống thực tiễn mới chẳng hạn:  

Trên địa bàn phường Nam Bình có hai trường Tiểu học, Trường Tiểu học Kim 

Đồng có 1550 học sinh. Trường Tiểu học Ngô Quyền có 2108 học sinh. Hỏi 

số học sinh Tiểu học của phường Nam Bình có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài tập 2: Một cửa hàng sách có 1250 quyển sách giáo khoa và 2167 quyển 

sách tham khảo. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Tìm hiểu số quyển sách của cửa 

hàng đang bán. Trong đó có sách giáo khoa và sách tham khảo. Người bán  
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hàng muốn biết được tổng số sách giáo khoa và sách tham khảo là bao nhiêu 

để thuận tiện trong quá trình bán hàng. Việc giải bài toán trên giúp học sinh 

hiểu rằng toán học gắn liền với cuộc sống thực tiễn, các em thấy được ý nghĩa 

của số tự nhiên cùng với các phép toán trên tập số tự nhiên. Mặt khác, rèn kỹ 

năng tính toán và tư duy giải quyết vấn đề.  

Bài giải: 

Cửa hàng có tất cả số quyển sách là: 

1250 + 2167 = 3417 (quyển sách) 

Đáp số: 3417 quyển sách. 

Nhận xét: Qua các bài toán trên, học sinh được vận dụng các kiến thức, kĩ năng 

đã học về các phép toán trên tập số tự nhiên vào thực hành giải toán gắn với 

việc giải giải quyết các tình huống thực tiễn xung quanh cuộc sống của học 

sinh. Ngoài ra các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề toán học khi xác định được các tình huống của bài toán, nhận biết các 

dữ kiện đã cho và yêu cầu của bài toán, năng lực tư luy lập luận toán học khi 

phân tích tình huống để đưa ra các phép tình phù hợp. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới khi đưa dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Cửa hàng sách nhà Lan có 2300 quyển sách tham khảo và 1350 quyển sách 

bài tập. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu quyển sách? 

Bài tập 3: Việt có hai cuốn sách cũ, mỗi cuốn đã bị mất một tờ, các trang 

còn lại như hình vẽ. Hỏi mỗi cuốn sách đó bị mất những trang nào?  
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Phân tích: 

Bài toán tình huống thực tiễn: Bạn học sinh tên Việt muốn tìm lại số trang đã 

mất trong quyển sách cũ để thuận tiện cho việc tìm lại trang sách đó và sắp 

xếp nó sao cho phù hợp đúng theo thứ tự trong cuốn sách. Phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề, gắn kiến thức toán học với cuộc sống(số chẵn, lẻ, cặp số liên 

tiếp, thứ tự trang...) với vật dụng học tập hằng ngày. 

Bài giải: 

Cuốn sách đầu tiên bị mất các trang: 1505; 1506 

Cuốn sách thứ hai bị mất các trang: 1999; 2000 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới trên cơ sở đặt bài toán vừa giải vào một tình huống 

thực tiễn mới:  

Trang mở cuốn sách tham khảo của mình và nhận thấy cuốn sách đã bị mất 

một tờ, trang đằng trước có số 230 trang sau có số là 233. Hỏi cuốn sách đó bị 

mất những trang nào?  

Bài tập 4: Số? 

a) Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách, Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ….   

ngày 

b) Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách   

trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được ……. trang sách. 

c)   Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được …. trang sách 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Các bạn học sinh muốn biết được số 

trang sách mà mình đọc được trong thời gian cụ thể là bao lâu và trong một số 

ngày cụ thể thì đọc được bao nhiêu trang sách. Từ đó có thể điều chỉnh được 

cách đọc, tốc độ đọc và nghiên cứu cách đọc sao cho phù hợp và hiệu quả. Gắn 

toán học với mục tiêu tự học, quản lý thời gian. Bài toán này sẽ giúp học sinh 

vận dụng phép chia, nhân trong ngữ cảnh gần gũi, tăng cường khả năng ước 

lượng, lập kế hoạch và giáo dục thói quen học tập, đọc sách đều đặn. 
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Bài giải: 

a) Vân đọc xong 20 trang sách trong số ngày là: 

20 : 2 = 10 (ngày) 

b) Mỗi ngày Tiến đọc được số trang sách là: 

35 : 5 = 7 (trang) 

c) Sau 6 ngày Thu đọc được số trang sách là: 

6 × 5 = 30 (trang) 

Đáp số: 10 ngày; 7 trang; 30 trang 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Mỗi ngày Chi đọc 3 trang sách. Vậy Chi sẽ đọc xong 60 trang sách trong bao 

nhiêu ngày? 

Bài tập 5: Bác Hoa có 40 quả vừa cam ,vừa quýt ,vừa bưởi . Số cam và số 

bưởi cộng lại thì bằng số quýt. Số cam và số quýt cộng lại thì bằng 4 lần số 

bưởi. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả ? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Tổng số cam, số quýt và bưởi mà bác 

Hoa có. Bác muốn biết mỗi loại có bao nhiêu quả. Từ đó thuận tiện cho việc 

phân loại.  

Bài giải: 

Số cam và số bưởi cộng lại thì bằng số quýt điều này có nghĩa là : 

Số quả cam và số quả bưởi chiếm một nửa tổng số ba loại quả. 

Số quả quýt chiếm một nửa tổng số ba loại quả. 

Do vậy số quả quýt có là : 

40 : 2 = 20 (quả) 

Số quả cam và số quýt cộng lại thì bằng 4 lần số quả bưởi có nghĩa là 

số bưởi chiếm một phần, số cam và quýt chiếm bốn phần như thế 

Tổng số phần bằng nhau : 

1 + 4 = 5 (phần) 
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Số bưởi là : 

40 : 5 = 8 (quả) 

Số cam là : 

20 – 8 = 12 (quả) 

Đáp số : quýt: 20 quả ; bưởi: 8 quả ; cam: 12 quả 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Chị Ly có 1 giỏ bánh kẹo gồm: 60 chiếc vừa kẹo mút, vừa bánh quy, vừa bánh 

cam . Số kẹo mút và số bánh quy cộng lại thì bằng bánh cam. Số kẹo mút và 

số bánh cam cộng lại thì bằng 4 lần số bánh quy. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu 

chiếc ? 

Bài tập 6: Cách đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai anh em là 11 tuổi. Tính số 

tuổi của anh và số tuổi của em hiện nay, biết rằng hiện nay anh hơn em 5 

tuổi. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Hai anh muốn tính số tuổi hiện nay 

và 3 năm trước của mình là bao nhiêu, để từ đó có thể gợi lại các kỉ niệm,  so 

sánh tuổi của anh và em. Bài toán giúp học sinh biết cách tính tuổi của hai anh 

em dựa vào thông tin trong quá khứ và hiện tại. Nhờ đó, có thể áp dụng toán 

học để giải các tình huống trong đời sống hằng ngày và sẽ hiểu rõ hơn về tuổi 

tác của những người trong gia đình hoặc có thể tính được tuổi khi biết tuổi 

cách đây mấy năm.  

Bài giải: 

Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian nên  cách 

đây 3 năm anh vẫn hơn em 5 tuổi. 

Tuổi của anh cách đây 3 năm là: 

(11 + 5) : 2 = 8 (tuổi) 

Tuổi của anh hiện nay là: 

8 + 3 = 11 (tuổi) 
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Tuổi của em hiện nay là: 

11 - 5 = 6 (tuổi) 

Đáp số: Anh: 11 tuổi 

Em: 6 tuổi. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Cách đây 5 năm thì tổng số tuổi của hai chị em là 13 tuổi, 

biết rằng hiện nay chị hơn em 7 tuổi. Tính số tuổi của chị và số tuổi của em 

hiện nay. 

Bài tập 7: An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 

90. Tìm số An đã nghĩ. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bạn An tự nghĩ ra một số và muốn 

thử thách xem ai sẽ tìm ra số của mình thông qua gợi ý là các dữ kiện cụ thể. 

Bài toán sẽ giúp học sinh biết cách tìm một số chưa biết dựa vào phép tính có 

điều kiện. Trong thực tế, học sinh có thể gặp các tình huống như chia kẹo, mua 

đồ, hoặc tính toán khi chơi trò chơi, cũng cần suy nghĩ và tìm ra số như vậy. 

Qua đó, giáo viên sẽ giúp học sinh hiểu bản chất phép toán và mối quan hệ 

giữa các phép tính tức là dạy học sinh tư duy ngược – một kỹ năng giải quyết 

vấn đề quan trọng.  

Bài giải: 

Gọi số An nghĩ ra là a. 

Theo đề bài ta có: 

a x 3 + 15 = 90 

a x 3 = 90 – 15 

a x 3 = 75 

a = 75 : 3 

a = 25 

Vậy số An nghĩ ra là 25 

Đáp số : Số 25 



27 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Lan nghĩ ra một số. Nếu gấp số đó lên 4 lần rồi trừ đi 8 thì được 52. Hỏi Lan 

đã nghĩ ra số nào? 

Bài tập 8: Người ta viết TOÁNTUỔITHƠ thành một dãy, mỗi chữ cái được 

viết bằng 1 màu theo thứ tự xanh, đỏ, vàng. Hỏi chữ thứ 2000 là chữ gì, màu 

gì? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người ta muốn tìm quy luật tuần hoàn 

trong chuỗi ký tự và màu sắc để rèn luyện tư duy logic, kỹ năng quan sát quy 

luật lặp lại và xác định vị trí trong dãy tuần hoàn. Qua bài toán, học sinh có 

thể nhận biết và mô tả được chu kỳ lặp của chuỗi ký tự. Vận dụng chia hết – 

chia có dư để tìm vị trí trong chu kỳ. Bài toán giúp giáo viên rèn cho học sinh 

khả năng: tìm quy luật, suy luận vị trí, giải bài toán lặp đơn giản. Đây là kỹ 

năng nền cho các kiến thức cao hơn như hàm số, chuỗi, vòng lặp trong tin học. 

Giáo viên còn có thể lồng ghép kiến thức liên môn vào bài toán:  

Tiếng Việt: nhận diện chữ cái, đọc đúng chữ dài (TUỔI THƠ) 

Mỹ thuật: nhận biết màu sắc, tô màu theo quy luật 

Tin học: quy luật vòng lặp (for – if – modulo) 

Giúp giáo viên thiết kế bài học liên môn hoặc theo hướng STEAM nhẹ nhàng, 

sinh động. 

Bài giải: 

Ta thấy trong nhóm chữ TOÁNTUỔITHƠ có 11 chữ cái. 

2000 : 11 = 181 (dư 9) 

Khi đó ta được 181 nhóm chữ TOÁNTUỔITHƠ và dư 9 chữ cái là 

TOÁNTUỔIT 

Vậy chữ cái thứ 2000 là chữ T. 

Ta có mỗi nhóm xanh, đỏ, vàng gồm 3 màu. 
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2000 : 3 = 666 (dư 2) 

Vậy những chữ cái trong dãy có số thứ tự là số chia 3 dư 2 thì được tô 

màu đỏ. 

Đáp số: Vậy chữ cái thứ 2000 là chữ T và được tô màu đỏ. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Một dãy các hình được sắp xếp theo thứ tự:🌟 🌟 🌟, rồi lặp lại theo đúng thứ tự 

đó. Hỏi: Hình thứ 250 trong dãy là hình gì? 

Bài tập tự luyện:  

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng. 

Giá tiền của một số đồ dùng học tập được cho như sau: 

STT Tên đồ dùng 
Giá tiền 

(đồng) 

1 Bút máy 24 600 

2 Vở học sinh 9 500 

3 Cặp sách 90 000 

4 Bộ thước kẻ 15 000 

Với 100 000 đồng, có thể mua được cặp sách và đồ dùng nào? 

A. Bút máy   B. Vở học sinh   C. Bộ thước kẻ 

Bài 2: Có 4 xe ô tô, mỗi xe chở 4 500 kg gạo đến giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ 

lụt tại huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Dự kiến tất cả số gạo đó được chia đều 

cho 5 xã. Hỏi mỗi xã sẽ nhận được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?  
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Bài 3: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải.  

 

Sầu riêng:         

Bưởi:  

Xoài: 

Bài 4: Trong buổi đồng diễn thể dục, tất cả học sinh lớp 4C xếp thành một 

hàng ngang. Từ trái sang phải hay từ phải sang trái, bạn Bích đều ở vị trí thứ 

18 trong hàng . Lớp 4C có ...?... học sinh.  

 

Bài 5: Hệ Mặt Trời gồm 8 hành tinh đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao 

Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. 

 

So sánh đường kính của Trái Đất với đường kính của các hành tinh: Sao Mộc, 

Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Thổ. 

Bài 6: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 6 quả thì sau đó số cam ở hai 

rổ bằng nhau, nếu thêm 22 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ 

nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam? 

Bài 7: Mẹ hơn em Hòa 30 tuổi. Đến năm 2010 tổng số tuổi của hai mẹ con 

bằng 46 tuổi. Hỏi mẹ sinh em Hòa vào năm nào? 

Bài 8: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ tư trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 

26 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần? 

12 quả 

  
13 quả 

 ? quả 
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Bài 9: Một người đi chợ tết mua được một con cá, có người hỏi con cá nặng 

bao nhiêu? Người đó trả lời: Phần đuôi nặng 160g, phần mình bằng phần đầu 

cộng với phần đuôi, phần đầu bằng nửa phần mình cộng với phần đuôi. Hãy 

tính xem con cá nặng bao nhiêu? 

Bài 10: Khi nhân một số với 29, một bạn học sinh đã đặt các tích riêng thẳng 

cột như trong phép cộng nên được kết quả là 385. Hãy tìm kết quả đúng của 

phép tính đó. 

 2.1.2. Các bài toán trong chủ đề Phân số. 

Bài tập 1: Viết phân số tương ứng với mũi tên đang chỉ trong mỗi hình vẽ và 

mô tả lại hình vẽ đó? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Trong thực tế, có thể gặp phân số khi 

chia bánh, chia kẹo, hoặc chia thời gian trong một hoạt động. Nhờ hình vẽ và 

mũi tên chỉ trong từng trường hợp cụ thể, học sinh sẽ học cách biểu diễn phân 

số một cách trực quan. Từ đó, hiểu rằng phân số dùng để chỉ một phần trong 

tổng thể. Giáo viên có thể dạy thông qua hình ảnh, tích hợp liên môn: Mỹ thuật, 

Tiếng Việt, Tin học trong bài toán này: Cho học sinh vẽ lại hình vẽ, tô màu 

các phần phân số. 

Mô tả lại bằng câu văn rõ ràng, mạch lạc từ đó rèn kỹ năng trình bày. 

Có thể ứng dụng phần mềm (GeoGebra, Paint, PowerPoint) để thao tác trực 

tiếp. Tạo ra tiết học liên môn hoặc học tích hợp STEAM hiệu quả. 

Bài giải: 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Một chiếc bánh được chia đều thành 8 phần bằng nhau. Một mũi tên chỉ vào phần 

thứ 5. Hỏi: Viết phân số chỉ phần mà mũi tên đang chỉ. Mô tả lại hình vẽ. 

Bài tập 2: Số?  

Từ trường học về nhà, bạn Sên đã bò được đến điểm A. Bạn Sên đã bò được 

.?. quãng đường. 

 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Đây là quãng được đi học của bạn 

Sên. Bạn muốn tính quãng đường đó để thuận tiện cho việc sắp xếp thời gian 

đến trường. Nhà giáo dục muốn thông qua bài toán, học sinh hình dung được 

ý nghĩa của quãng đường, vị trí trên đoạn đường, và đo lường sự di chuyển 

trong thực tế. Hỗ trợ học sinh hiểu sâu và đúng bản chất khái niệm phân số, tỉ 

số, phần trăm.  

Bài giải: 

Quãng đường từ trường về nhà được chia thành 7 phần bằng nhau. 

Bạn Sên đã bò được 5 phần 

Vậy bạn Sên đã bò được
5

7
 quãng đường. 

Đáp số: 
5

7
 quãng đường 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  
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Quãng đường từ nhà Mai đến thư viện dài 150 mét. Mai đã đi được 
2

3
 quãng 

đường. Hỏi Mai còn phải đi bao nhiêu mét nữa để đến thư viện? 

Bài tập 3: Ba tổ công nhân làm chung một công việc. Tổ thứ nhất làm được 

1

6
công việc, tổ thứ hai làm được 

2

5
 công việc, tổ thứ ba làm được 

1

3
 công việc. 

Hỏi đội công nhân còn phải làm tiếp bao nhiêu phân công việc nữa?  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán mô phỏng tình huống thực 

tế về làm việc nhóm trong lao động, giúp học sinh rèn kỹ năng toán học (cộng, 

trừ phân số), đồng thời hiểu được ý nghĩa của việc theo dõi tiến độ công việc 

trong cuộc sống.  

Bài giải: 

Ba đội công nhân đã làm số phần công việc là: 

1

6
 + 

2

5
 + 

1

3
 =

9

10
 (công việc) 

Số phần việc còn lại là: 

1 - 
9

10
 = 

1

10
 (công việc) 

Đáp số: 
1

10
công việc 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Ba lớp cùng tham gia quét sân trường. Lớp 4A quét được
1

4
 sân.  Lớp 4B quét 

được 
1

3
sân. Lớp 4C quét được 

1

6
 sân. Hỏi cả ba lớp đã quét được bao nhiêu 

phần sân? Còn lại bao nhiêu phần sân chưa quét? 

Nhận xét: Với dữ liệu trên ta có thể ra bài toán mới trong hoàn cảnh 3 đại 

lượng cùng thực hiện một công việc chung, trong đó mỗi đại lượng hoàn  
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thành một phần công việc theo tỷ lệ phân số. Câu hỏi yêu cầu tính toán phần 

công việc còn lại sau khi các đại lượng đã hoàn thành phần của mình. 

Bài tập 4: Hai chị em đi mua sách hết 112 000 đồng. Biết rằng
3

5
 số tiền sách của 

em bằng 
1

3
 số tiền sách của chị. Hỏi mỗi người mua hết bao nhiêu tiền sách. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Các bạn học sinh muốn tính xem sau 

một lần mua sách thì họ phải chi ra bao nhiêu tiền, từ đó có thể quản lý tài 

chính cá nhân ở mức độ đơn giản. Bài toán giúp học sinh biết so sánh số tiền 

giữa hai người, dùng phân số để thể hiện mối quan hệ. Phát triển kỹ năng giải 

toán có lời văn bằng suy luận logic, liên hệ đến đời sống. Góp phần giáo dục 

ý thức tiết kiệm, trách nhiệm cá nhân, và tình cảm gia đình thông qua môn 

Toán. 

Bài giải: 

Số tiền sách của chị so với số tiền sách của em là: 

3

5
 x 3 =

9

5
 (số tiền sách của em) 

Số tiền sách của chị là: 

112 000 : (9 + 5) x 9 = 72 000 (đồng) 

Số tiền sách của em là: 

112 000  - 72 000 = 40 000 (đồng) 

Đáp số: Chị: 72 000 đồng 

Em: 40 000 đồng 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  

Bố và con cùng mua quà tặng mẹ nhân ngày 8/3 hết 250 000 đồng. Biết rằng 

4

9
 số tiền của con bằng 

1

3
 số tiền của bố. Hỏi mỗi người đã chi bao nhiêu? 
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Bài tập 5:  Trại nuôi gà thu hoạch được 336 quả trứng và đã bán hết trong 3 

lần. Lần đầu bán được 
5

12
 số trứng, lần thứ hai bán được 

3

4
 số trứng còn lại. Hỏi 

lần thứ ba bán được bao nhiêu quả trứng?  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người chủ của trang trại nuôi gà 

muốn tính được xem thông qua ba lần bán, mỗi lần họ sẽ bán được bao nhiêu 

quả trứng để dễ dàng phân chia và quản lý số trứng. Từ bài toán này giúp học 

sinh hiểu được cách chia một số thành các phần nhỏ hơn theo tỷ lệ. Đây là một 

ví dụ thực tiễn về việc dạy toán gắn liền với thực tế nông nghiệp, kinh tế gia 

đình của các em. Tích hợp dạy học liên môn: Toán – Khoa học – Kỹ năng 

sống: 

Khoa học: giới thiệu vòng đời nuôi gà, cách chăm sóc 

Kỹ năng sống: quản lý tài chính, tiêu dùng thông minh, chia sẻ lợi nhuận 

Bài giải: 

Lần đầu bán được số quả trứng là: 

336 x 
5

12
= 140 (quả trứng) 

Số quả trứng còn lại sau khi bán lần đầu là: 

336 – 140 = 196 (quả trứng) 

Lần thứ hai bán được số quả trứng là: 

196 × 
3

4
=147 (quả trứng) 

Lần thứ ba bán được số quả trứng là: 

336 – (140 + 147) = 49 (quả trứng) 

Đáp số: 49 quả trứng 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới: Một nhà sách có 360 quyển truyện. Ngày đầu bán 

được 
1

3
số truyện, ngày thứ hai bán được 

1

2
 số truyện còn lại. Hỏi ngày thứ ba 

nhà sách đã bán bao nhiêu quyển truyện? 
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Bài tập 6: Một tấm vải dài 60m, người ta đã dùng 
3

4
tấm vải đó để may quần 

áo. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 
3

4
m vải. Hỏi may được 

tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?  

A. 20 cái  B. 22 cái  C. 24 cái  D. 28 cái 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người thợ may muốn tìm hiểu xem 

sẽ may được tất cả bao nhiêu cái túi từ một tấm vải dài 60m. Thông qua bài 

toán học sinh sẽ biết được cách phân bổ tài nguyên sao cho hợp lý. Việc giải 

bài toán giúp học sinh biết thêm về nghề may mặc, thủ công, cách quản lý 

nguyên liệu. Phát triển ý thức về tiết kiệm, sử dụng hợp lý tài nguyên, gắn với 

các chủ đề trong Giáo dục đạo đức/Kỹ năng sống. Hoặc tổ chức hoạt động tích 

hợp – liên môn. 

Bài giải: 

Người ta may quần áo hết số mét vải là: 

60 × 
3

4
= 45(m) 

Số vải dùng để may túi là: 

60 – 45 = 15(m) 

May được tất cả số cái túi là: 

15 : 
3

4
 = 20 (cái) 

Đáp số: 20 cái. 

Chọn A 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới:  

Một chiếc bánh dài 80cm. Người ta đã dùng 
2

5
chiếc bánh đó để làm bánh ngọt. 

Số bánh còn lại dùng để làm bánh quy, mỗi cái bánh quy cần 
1

4
 cm bánh. Hỏi 

làm được bao nhiêu cái bánh quy? 
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Bài tập 7: Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:
4

5
 diện 

tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, 
1

6
  diện tích vườn hoa để làm đường 

đi, diện tích phần còn lại để xây bể nước. Vậy diện tích để xây bể nước 

chiếm bao nhiêu diện tích vườn hoa? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Một nhà trường muốn tính diên tích 

cụ thể của từng không gian trong khuôn viên nhà trường từ đó thuận tiện cho 

việc phân chia, sắp xếp các không gian đó sao cho hợp lý. Việc giải bài toán 

này giúp gắn dạy học toán với giáo dục môi trường và kỹ năng sống. Giáo dục 

bảo vệ môi trường: chăm sóc vườn hoa, giữ gìn cảnh quan trường học, lồng 

ghép giáo dục tích hợp – liên môn: 

Đạo đức/Khoa học: nói về việc chăm sóc cây xanh, tiết kiệm nước, giữ gìn 

khuôn viên trường. Làm cho tiết học sinh động, tăng tính liên kết giữa các môn 

học. 

Bài giải: 

Coi diện tích vườn hoa là 1 đơn vị. 

Diện tích phần đất để trồng các loại hoa và phần đất để làm đường đi 

chiếm số phần diện tích vườn hoa là: 

4

5
+

1

6
 =

29

30
 (diện tích vườn hoa) 

Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là: 

1 - 
29

30
 = 

1

30
 (diện tích vườn hoa) 

Đáp số: 
1

30
diện tích vườn hoa. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới:  

Một khu vườn có diện tích 800m². 
2

5
 diện tích vườn được dùng để trồng rau. 

1

3
diện tích vườn được dùng để làm lối đi. Phần diện tích còn lại được dùng  
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để xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Hỏi diện tích vườn dùng để xây khu vui 

chơi là bao nhiêu mét vuông? 

Bài tập tự luyện:  

Bài 1: Quãng đường từ nhà đến trường dài 725m. Bình đã đi được 
1

5
 quãng 

đường đó. Hỏi Bình còn phải đi bao nhiêu mét đường nữa để có thể tới trường? 

Bài 2: Có hai đàn gà, đàn gà thứ nhất có 33 con, đàn gà thứ hai sau khi bán đi 

được 15 con gà thì số gà còn lại bằng 
1

4
số gà thứ nhất. Hỏi trước khi bán  thì 

đàn gà thứ hai có bao nhiêu con? 

Bài 3: Một đội tự nguyện trường Nguyễn Tất thành đi trồng cây ở tỉnh Hà 

Giang trong 3 ngày. Ngày 1, đội trồng
3

12
 số cây. Ngày 2, đội trồng 

6

11
 số cây 

còn lại. Ngày 3, trồng ít hơn ngày 2 là 30 cây. Tính số cây mà mỗi đội đã trồng 

được. 

Bài 4: Cửa hàng có một số hộp sữa đã bán hết trong 4 ngày. Ngày đầu 
1

3
 bán 

số hộp sữa. Ngày thứ hai bán 
1

3
số hộp sữa còn lại. Ngày thứ ba bán 

1

3
 số hộp 

sữa còn lại sau 2 ngày. Ngày thứ tư bán 16 hộp thì hết. Hỏi cả 4 ngày cửa hàng 

bán hết bao nhiêu hộp sữa? 

Bài 5: Một người bán vải bán lần thứ nhất 
3

5
 tấm vải. Lần thứ hai bán 

1

6
  tấm 

vải đó thì tấm vải còn lại 14m. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?  

Bài 6: Long và Châu đều nói rằng đã tô màu vào 
2

3
 hình vuông. Theo em, hai 

bạn nói đúng không? Vì sao?  
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2.2. Một số bài toán trong mạch kiến thức Hình học và đo lường 

 2.2.1. Các bài toán trong chủ đề Hình học trực quan 

Bài tập 1: Quan sát lớp học và trong cuộc sống, hãy kể tên các đồ vật có 

dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Qua bài toán này, người giáo viên 

mong muốn học sinh biết cách nhận diện và phân biệt hình khối trong đời sống 

hàng ngày, từ đó phát triển khả năng quan sát, tư duy không gian và ứng dụng 

kiến thức hình học vào thực tế. Giáo viên còn có thể Lồng ghép tích hợp với 

các môn học khác: 

Mỹ thuật: vẽ hoặc làm mô hình 3D từ giấy. 

Tự nhiên – Xã hội: nhận biết và mô tả các đồ dùng học tập. 

 Hoạt động trải nghiệm: thi đố vui nhận diện đồ vật theo khối. Giúp học sinh 

phát triển toàn diện và tăng cường kỹ năng quan sát – mô tả – sử dụng đồ vật 

đúng mục đích. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế bài toán mới: Hãy quan sát lớp học và những vật dụng xung quanh 

em, sau đó: 

1. Kể tên 3 đồ vật có dạng khối lập phương. 

2. Kể tên 5 đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật. 

3. Giải thích vì sao em cho rằng những đồ vật đó có dạng khối lập phương 

hoặc khối hộp chữ nhật. 

4. Vẽ hoặc dán hình ảnh một đồ vật thuộc mỗi loại. 

Bài tập 2: Đánh dấu X vào ô trống dưới những đồ vật có dạng khối lập phương.  
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Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán này sẽ giúp học sinh rèn 

luyện kỹ năng quan sát, phân tích và phân loại đồ vật theo hình dạng hình học, 

đặc biệt là nhận diện khối lập phương trong đời sống hàng ngày. Thông qua 

bài toán, giáo viên có thể tạo cơ hội dạy học tích hợp với các môn khác 

Mỹ thuật: cho học sinh vẽ lại các khối đã chọn. 

Hoạt động trải nghiệm: thi “Ai chọn đúng khối lập phương”, trò chơi “Bắt 

đúng hình”. Tăng sự hứng thú và giúp học sinh khắc sâu kiến thức qua trò chơi 

học tập. 

Bài giải: 

 

 

Nhận xét: Qua quá trình thực hiện các bài toán trên, học sinh nhận biết được 

các yếu tố cơ bản của khối lập phương, khối hộp chữ nhật là đỉnh, mặt, cạnh; 

đếm được số lượng đỉnh, mặt, cạnh của khối lập phương, khối hộp chữ nhật. 

Cùng với đó, học sinh có cơ hội hình thành và phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học khi quan sát, tìm kiếm, 

đối chiếu các đồ vật với khái niệm về khối lập phương, khối hộp chữ nhật để 

xác định hình dạng của các đồ vật đó và liệt kê vào vở của mình. 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế bài toán mới: Quan sát các đồ vật xung quanh em (trong lớp học hoặc 

ở nhà).  Chọn 3 đồ vật có dạng khối lập phương và 3 đồ vật có dạng khối hộp 

chữ nhật. Em có thể vẽ 1 đồ vật em thích nhất và ghi lý do em chọn nó. 

Bài tập 3: Việt có một đoạn dây dài 20cm. Nếu Việt không dùng thước có 

vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có 

độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu?  

 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bạn học sinh muốn cắt đoạn đây mới 

từ một đoạn dây có sẵn để hoàn thành công việc mà không cần dùng thước có 

vạch chia sẵn. Thông qua bài toán này, người ra đề mong muốn sẽ giúp học 

sinh vận dụng được tư duy toán học và kỹ năng ước lượng, chia đều để giải 

quyết vấn đề thực tế. 

Không áp đặt cách giải duy nhất. Học sinh có thể nghĩ ra nhiều cách: gập đôi 

dây, so sánh với một vật đã biết độ dài, dùng tay ước lượng theo đốt ngón... 

Học sinh có thể tự thực hành giống bài tập trên, sau đó đưa ra kết quả. 

Bài giải: 

Việt gấp đôi đoạn dây lại rồi cắt theo mép gấp. Vì đoạn dây dài 20 cm, 

khi gấp đôi lại sẽ thành 2 đoạn dây dài 10 cm. 

Đáp số: Gấp đôi đoạn dây lại rồi cắt theo mép gấp 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Lan có một sợi ruy băng dài 30cm. Lan muốn chia sợi 

ruy băng đó thành 3 đoạn bằng nhau nhưng không có thước. Hỏi Lan có thể 

làm cách nào để chia đều sợi ruy băng? 

Bài tập 4: Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật có các cạnh được sơn 

màu như hình vẽ. 

 

a) Có mấy cạnh được sơn màu xanh, mấy cạnh được sơn màu đỏ? 

b) Chọn câu trả lời đúng. 

Người ta lắp một tấm gỗ vừa khít vào mặt trước của chiếc khung sắt đó. Miếng 

gỗ cần lắp có dạng hình gì? 

A. Hình tròn   B. Hình tam giác   C. Hình chữ nhật 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Đây là bài toán giúp học sinh vận 

dụng kiến thức hình học để giải quyết tình huống thực tế như lắp ráp, sơn sửa 

hoặc đo đạc vật liệu. Qua đó, học sinh rèn luyện tư duy không gian và hiểu 

được ý nghĩa của toán học trong đời sống. 

Bài giải: 

a) Quan sát hình ảnh và đếm, ta thấy: Có 4 cạnh được sơn màu xanh, 8 

cạnh được sơn màu đỏ. 

b) Khối hộp chữ nhật có các mặt là hình chữ nhật. 

Người ta lắp tấm gỗ vào mặt trước của chiếc khung sắt đó nên miếng gỗ 

cần lắp phải có dạng hình chữ nhật. 

Chọn đáp án C 

Đáp số: a) Có 4 cạnh được sơn màu xanh, 8 cạnh được sơn màu đỏ. 

b) Chọn C 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Một chiếc hộp quà có dạng khối lập phương, các cạnh 

của hộp được sơn màu như sau:6 cạnh sơn màu vàng, 6 cạnh sơn màu xanh 

a) Có tất cả bao nhiêu cạnh của khối lập phương? Mỗi màu được sơn bao nhiêu 

cạnh? 

 b) Người ta dán một miếng giấy màu lên mặt trên của chiếc hộp. Miếng giấy 

cần dán có dạng hình gì? 

A. Hình vuông B. Hình chữ nhật  C. Hình tam giác 

Bài tập 5: Số? 

Chú Ba làm những chiếc đèn lồng có dạng khối lập phương. Mỗi cạnh dùng 

một nan tre, mỗi mặt dán một tờ giấy màu. 

a) Mỗi chiếc đèn lồng cần dùng ?  nan tre. 

b) 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng ?  tờ giấy màu.  

 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Chú Ba muốn thông qua hiểu biết về 

khối lập phương để tính số nan tre cần sử dụng để làm hoàn thiện một chiếc 

đèn lồng. Bài toán sẽ giúp học sinh biết vận dụng kiến thức hình học để tính 

toán nguyên vật liệu, từ đó áp dụng vào thực tế như làm đèn lồng, làm hộp 

quà, xây dựng mô hình... – những kỹ năng hữu ích trong đời sống và học nghề 

sau này.  

Bài giải: 

a) Khối lập phương có tất cả 12 cạnh, mỗi cạnh dùng 1 nan tre. 

Do đó mỗi chiếc đèn lồng cần dùng số nan tre là: 

1 × 12 = 12 (nan tre). 

Kết luận: Mỗi chiếc đèn lồng cần dùng 12 nan tre. 
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b) Khối lập phương có tất cả 6 mặt, mỗi mặt dán 1 tờ giấy màu. 

Do đó 5 chiếc đèn lồng như vậy cần số tờ giấy màu là: 

6 × 5 = 30 (chiếc) 

Kết luận: 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng 30 tờ giấy màu. 

    Đáp số: a) 12 nan tre, b) 30 chiếc. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Chị Mai làm những chiếc hộp đựng quà hình khối lập 

phương. Mỗi cạnh của hộp dùng một thanh gỗ, mỗi mặt dán một lớp giấy màu. 

a) Mỗi chiếc hộp cần dùng bao nhiêu thanh gỗ? 

b) 3 chiếc hộp như vậy cần dùng bao nhiêu tờ giấy màu? 

Bài tập 6: Tại mỗi thời điểm xem đồng hồ thì kim giờ và kim phút tạo thành. 

a) Theo em, tại mỗi thời điểm: lúc 3 giờ, lúc 6 giờ, lúc 9 giờ thì góc giữa hai 

kim đó có số đo lần lượt bằng bao nhiêu? 

b) Chỉ ra ba vị trí mà góc giữa hai kim là góc nhọn, góc tù.  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người giáo viên muốn rèn luyện kĩ 

năng xem đồng hồ và sự tính toán về giờ giấc của học sinh. Khi các em xem 

đồng hồ, đôi khi các em sẽ thấy hai kim – kim giờ và kim phút – không trùng 

nhau. Chúng tạo thành một góc. Qua đó giáo viên có thể hướng dẫn học sinh 

tư duy hình học thông qua tưởng tượng động, giúp học sinh có khả năng quan 

sát biến đổi hình học trong thời gian ứng dụng kiến thức góc trong hình học 

vào cuộc sống. 

Bài giải: 

a) Góc giữa hai kim lúc 3 giờ bằng 90o 

Góc giữa hai kim lúc 6 giờ bằng 180o 

Góc giữa hai kim lúc 9 giờ bằng 90o 

b) Góc nhọn: lúc 1 giờ, lúc 2 giờ, lúc 11 giờ 

Góc tù: lúc 4 giờ, lúc 5 giờ, lúc 7 giờ 
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Đáp số: a) lúc 3 giờ bằng 90o , lúc 6 giờ bằng 180o ,lúc 9 giờ bằng 90o 

b) Góc nhọn: lúc 1 giờ, lúc 2 giờ, lúc 11 giờ 

Góc tù: lúc 4 giờ, lúc 5 giờ, lúc 7 giờ 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Em hãy tìm thêm 3 thời điểm khác (ngoài 3 giờ và 9 giờ) 

mà kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông (90 độ). 

Bài tập tự luyện:  

Bài 1: Với 6 que tính, Rô-bốt xếp được một hình chữ nhật như hình bên. 

 

Sử dụng 10 que tính, em hãy sắp xếp một hình chữ nhật. Em tìm được mấy 

cách xếp? 

Bài 2: Tự làm ê ke giấy: Gấp tờ giấy làm đôi, rồi lại gấp làm đôi tiếp (như hình 

vẽ). 

 

a) Dùng ê ke trong bộ đồ dùng học tập của em, hãy kiểm tra lại góc vuông ở ê 

ke giấy vừa làm. 

b) Dùng ê ke giấy vừa làm, em hãy tìm trong hình bên có mấy góc vuông. 

 

Bài 3: Mỗi đồ vật dưới đây có dạng hình khối gì? 
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Bài 4: Bạn Nam vẽ hai mũi tàu như hình sau. Em hãy ghi chữ A vào con tàu 

có mũi là một góc tù và chữ B vào con tàu có mũi là một góc nhọn. 

 

Bài 5: Rô-bốt cắt chiếc bánh hình tròn thành 3 miếng như hình vẽ dưới đây. 

Bạn Linh lấy một miếng. Biết rằng: 

 

- Linh không lấy miếng bánh lớn nhất. 

- Miếng bánh mà Linh lấy có góc ở đỉnh H không phải là góc nhọn. Em hãy tô 

màu cho miếng bánh mà Linh đã lấy. 

Bài 6: Hai bạn đứng dựa lưng vào nhau rồi mỗi bạn đi thẳng về phía trước. 

Đường đi của mỗi bạn tạo ra một đoạn thẳng. Góc tạo bởi hai đoạn thẳng đó 

là góc gì? 

A. Góc nhọn  B. Góc vuông  C. Góc tù  D. Góc bẹt 

 2.2.2. Các bài toán trong chủ đề Đo lường 

Bài tập 1: Bác Lan dành ra một mảnh đất để trồng rau với chiều dài là 9m và 

chiều rộng là 6m. Bác đã dự định sẽ làm hàng rào quây quanh vườn rau đó và 

để ra 2m làm lối đi vào vườn. Hỏi bác Lan cần làm bao nhiều mét lưới để quây 

đủ mảnh vườn này?  
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Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người chủ muốn tính toán để thiết 

kế nguyên vật liệu cho đủ cả mảnh vườn một cách chính xác và hợp lý để lên 

kế hoạch hợp lý, tiết kiệm công sức và chi phí. Bài toán tuy đơn giản nhưng 

dạy học sinh biết quan sát cuộc sống, tính toán hợp lý, rèn tư duy logic và 

làm việc khoa học.  

Bài giải: 

Chu vi của mảnh vườn là: (9 + 6) x 2= 30(m) 

Số mét lưới cần dùng để quây đủ mảnh vườn là: 30 – 2 = 28(m) 

                           Đáp số: 28m 

Nhận xét: Qua quá trình thực hiện các bài toán trên, học sinh sẽ nêu được quy 

tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông khi biết các số đo đại lượng, 

vận dụng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông để thực hiện 

giải quyết các bài toán thực tiễn. Bên cạnh các yêu cầu trên, học sinh có cơ hội 

hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải 

quyết vấn đề khi xác định được yêu cầu của bài, phân tích bài toán và thực 

hiện tính kết quả. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Lớp 4A làm một sân khấu nhỏ hình chữ nhật dài 6m, 

rộng 3m để biểu diễn văn nghệ. Cô giáo muốn dán dây kim tuyến quanh 

viền sân khấu. Hỏi cần bao nhiêu mét dây kim tuyến? 

Bài tập 2: Hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Minh đã cắt một miếng bìa 

hình chữ nhật để làm thiệp dành tặng mẹ với chiều dài là 15cm, chiều rộng là 

9cm. Tính chu vi của tấm bìa đó. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bạn nhỏ muốn sáng tạo làm tấm bìa 

để làm thiệp tặng mẹ nhân ngày 8/3 để bồi dưỡng tình cảm với mẹ. Qua bài 

toán này,  học sinh sẽ áp dụng được kiến thức về chu vi hình chữ nhật vào 

hoạt động làm thiệp. Bài toán không chỉ rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn  
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giúp giáo viên lồng ghép giáo dục đạo đức, tình cảm vào bài học, tạo sự kết 

nối giữa học và hành, giữa toán học và cuộc sống 

Bài giải: 

Chu vi của tấm bìa đó là: 

(15 + 9) x 2 = 48 (cm) 

Đáp số: 48 cm 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Mẹ em cần cắt một miếng vải hình chữ nhật để làm khăn 

trải bàn với chiều dài 1,5m và chiều rộng 1m. Hỏi mẹ em cần biết chu vi của 

miếng vải là bao nhiêu để có thể mua đủ vải? 

Bài tập 3:  Hình con vật nào dưới đây có diện tích lớn hơn? 

 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Qua việc so sánh diện tích các con 

vật, học sinh sẽ phát triển kỹ năng quan sát, phân tích hình dạng và áp dụng 

toán học vào cuộc sống. Không chỉ học cách tính diện tích bằng công thức, mà 

còn được rèn kỹ năng so sánh diện tích bằng trực giác, quan sát. Giúp học sinh 

phát triển tư duy hình học trực quan, biết nhìn hình và ước lượng phần "chiếm 

chỗ nhiều hơn". Từ bài toán này, giáo viên có thể gợi mở nhiều hoạt động học 

tập thú vị, rèn cho học sinh: Năng lực tư duy không gian, kỹ năng ước lượng, 

kỹ năng trình bày và phản biện 

Bài giải: 

Con voi màu vàng gồm 29 ô vuông. 

Con cá màu xanh gồm 28 ô vuông. 

Vậy diện tích hình con voi lớn hơn diện tích hình con cá. 

Đáp số: Diện tích hình con voi lớn hơn diện tích hình con cá. 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Trong phòng khách, có hai tấm thảm hình vuông và hình 

chữ nhật. Tấm thảm hình vuông có cạnh dài 4m, còn tấm thảm hình chữ nhật 

có chiều dài 5m và chiều rộng 3m. Hỏi tấm thảm nào có diện tích lớn hơn? 

Bài tập 4: Số? 

Trong lịch sử nước ta, ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng đã viết nên 

những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. 

a. Năm 938 thuộc thế kỉ ...?..., Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán. 

b. Năm 981 thuộc thế kỉ ...?..., Lê Đại Hành chiến thắng quân Tống. 

c. Năm 1288 thuộc thế kỉ ...?..., Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Mông – 

Nguyên.  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Qua việc giải bài toán này, người ra 

đề mong muốn được ôn lại ba chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng – 

những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bài toán tạo điều kiện cho 

giáo viên tích hợp dạy học liên môn Toán (xác định thế kỷ) và Lịch sử (sự kiện 

lớn) trong một bài học. Giúp phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện cho 

học sinh. 

Bài giải: 

a. Năm 938 thuộc thế kỉ X (thế kỉ mười), Ngô Quyền đánh tan quân Nam 

Hán. 

b. Năm 981 thuộc thế kỉ X (thế kỉ mười),Lê Đại Hành chiến thắng quân Tống. 

c. Năm 1288 thuộc thế kỉ XIII (thế kỉ mười ba),Trần Hưng Đạo chiến thắng 

quân Mông – Nguyên. 

    Đáp số: a. thế kỉ X (thế kỉ mười), b. thế kỉ X (thế kỉ mười), c. thế kỉ         XIII 

(thế kỉ mười ba).  
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Bạn Nam nói năm 1789 là thế kỷ XVIII, còn bạn Lan nói 

là thế kỷ XIX. Ai đúng? Giải thích vì sao. Nếu hôm nay là năm 2025, thì chúng 

ta đang sống ở thế kỷ nào? 

Bài tập 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 3m. Mảnh đất đó được 

mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp đôi và do 

đó diện tích tăng thêm 180m². Tính chiều rộng và diện tích mảnh đất sau khi 

mở thêm. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán này là một tình huống gắn 

liền với đời sống nông thôn hoặc sinh hoạt gia đình, người chủ muốn tính toán 

xem diện tích mảnh đất sau khi mở thêm là bao nhiêu để từ đó thuận tiện cho 

việc đo đạc, cải tạo hoặc xây dựng. Đối với giáo viên, đây là cơ hội để dạy học 

tích hợp liên môn với Tự nhiên – Xã hội hoặc Mĩ thuật , phát triển năng lực 

cho học sinh và tổ chức các hoạt động học tích cực.  

Bài giải: 

Chiều dài mảnh đất là 3 m. 

Gọi chiều rộng ban đầu là một số nào đó, thì sau khi mở rộng, chiều 

rộng tăng gấp đôi, nên diện tích mới sẽ gấp đôi diện tích cũ. 

Do đó, phần diện tích tăng thêm chính là bằng diện tích ban đầu. 

Vì diện tích tăng thêm là 180 m², nên diện tích ban đầu là: 180 m² 

Chiều rộng ban đầu là: 

180 : 3=60 (m) 

(Vì diện tích = chiều dài × chiều rộng, mà chiều dài là 3 m) 

Chiều rộng sau khi mở thêm là: 

60 × 2 = 120 (m) 

Diện tích sau khi mở thêm là: 

3 × 120 = 360 (m²) 

Đáp số: Chiều rộng ban đầu: 60 m 

Diện tích sau khi mở rộng: 360 m² 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 5m. Người ta 

mở rộng sân chơi theo chiều rộng, làm cho chiều rộng tăng thêm 3 lần so với 

ban đầu. Do đó diện tích sân chơi tăng thêm 300m². Tính chiều rộng ban đầu 

và diện tích sân chơi sau khi mở rộng. 

Bài tập 7: Người ta đóng cọc để rào các vườn hoa. Biết rằng hai cọc cạnh nhau 

cách nhau 1 m (như hình vẽ). Bạn ong tìm đến vườn hoa có hàng rào dài nhất, 

bạn chuồn chuồn tìm đến vườn hoa có hàng rào ngắn nhất. Hỏi mỗi bạn sẽ tìm 

đến vườn hoa nào?  

 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Khi người ta thiết kế và thi công hàng 

rào cho các vườn hoa, họ muốn biết được: Số lượng cọc cần dùng dựa trên 

hình dạng và kích thước vườn. Tổng chiều dài hàng rào để tính toán chi phí, 

vật liệu,...Từ đó, so sánh để xác định vườn nào có hàng rào dài nhất hoặc ngắn 

nhất.  

Bài giải: 

Cách 1: Hàng rào dài nhất sẽ được rào ở vườn hoa rộng nhất nên bạn ong sẽ 

tìm đến vườn hoa màu đỏ. Hàng rào ngắn nhất được rào ở vườn hoa ngắn 

nhất nên bạn chuồn chuồn sẽ tìm đến vườn hoa màu vàng. 

Cách 2: Đếm số ô vuông trên mỗi hàng rào để tính độ dài các cạnh của hàng 

rào. 

+ Hàng rào trồng hoa màu vàng là hình chữ nhật có độ dài các cạnh là: 3 cm 

và 4 cm 

Chu vi hàng rào là: 

(3 + 4) x 2 = 14 (cm) 

+ Hàng rào trồng hoa màu hồng là hình vuông có độ dài các cạnh là: 4 cm và 

4 cm. 
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Chu vi hàng rào là: 

4 x 4 = 16 (cm) 

+ Hàng rào trồng hoa màu đỏ là hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 4cm và 

5cm. 

Chu vi hàng rào là: 

(4 + 5) x 2 = 18 (cm) 

Vì 12 < 14 < 18 nên bạn ong tìm đến hàng rào màu đỏ, bạn chuồn chuồn tìm 

đến hàng rào màu vàng. 

Đáp số: Bạn ong tìm đến hàng rào màu đỏ, bạn chuồn chuồn tìm đến 

hàng rào màu vàng. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Trong sân trường, các bạn học sinh dùng dây để căng 

làm lều trại cho ngày hội “Vui Khỏe”. Mỗi lều được căng bằng cách buộc dây 

quanh cọc. Các cọc được đóng cách nhau 1 mét, tạo thành các hình khác nhau 

như hình tam giác, hình chữ nhật, hình ngũ giác,...Bạn gấu trúc muốn đến lều 

có chu vi dài nhất để có nhiều chỗ chơi, còn bạn chim sẻ thì lại thích lều có 

chu vi ngắn nhất để cảm thấy ấm cúng. Quan sát các mô hình lều được căng 

bằng dây, hãy tính: 

a. Chu vi (độ dài dây) của từng lều. 

b. Xác định lều mà bạn gấu trúc và bạn chim sẻ sẽ chọn. 

Bài tập tự luyện:  

Bài 1: Người ta mở rộng một cái ao hình vuông để được một cái ao hình chữ 

nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm 

600m2 và diện tích ao mới gấp 4 lần ao cũ. Hỏi phải dùng bao nhiêu chiếc cọc 

để đủ rào xung quanh ao mới? Biết rằng cọc nọ cách cọc kia 1m và ở một góc 

ao người ta để lối lên xuống rộng 2m.  

Bài 2: Trong lọ có 1 kg đường. Mẹ đã lấy ra hai lần, một lần 150 g và một lần 

200 g để nấu chè đỗ đen. Hỏi trong lọ còn lại bao nhiêu gam đường? 

Bài 3: Trên miếng đất hình vuông, người ta đào một cái ao cá hình vuông ở 

một góc miếng đất, biết diện tích đất còn lại sau khi đào ao là 1280m2, và cạnh 

của ao kém cạnh miếng đất 32m. Hỏi diện tích ao cá bằng bao nhiêu? 
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Bài 4: Trong bình có 1 l nước. Việt rót nước từ trong bình đó vào đầy một ca 

500 ml và một ca 300 ml. Hỏi trong bình còn lại bao nhiêu mi-li-lít nước? 

Bài 5: Có một miếng vườn hình chữ nhật chu vi 240m, người ta trồng cọc xi 

măng xung quanh vườn để làm hàng rào. Nêú nhìn theo chiều rộng ta thấy có 

10 cọc, nếu nhìn theo chiều dài ta thấy có 16 cọc. Tìm diện tích của miếng 

vườn, biết các cọc cách đều nhau và 4 góc vườn đều có trồng cọc. 

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp: 

a) Đại thi hào Nguyễn Du sinh năm 1766, năm đó thuộc thế kỉ ............ 

b) Ngô Quyền sinh năm 898, năm đó thuộc thế kỉ ............. 

c) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ ................ 

d) Nhà giáo Chu Văn An sinh năm 1292, năm đó thuộc thế kỉ ............ 

Bài 7: Tính thời gian Minh thực hiện các hoạt động buổi sáng? Minh thức dậy 

lúc 6 giờ 15 phút tập thể dục và vệ sinh đến 6 giờ 15 phút tập thể dục và vệ 

sinh đến 6 giờ 35 phút. sau đó đi bộ đến trường là lúc 7 giờ 

a. Hỏi thời gian Minh tập thể dục và vệ sinh là bao lâu? 

b. Thời gian Minh đi bộ tới trường mất bao nhiêu phút? 

Bài 8: Bình có một sợi dây dài 1m 2dm, Bình muốn cắt ra một đoạn dây dài 

4dm5cm nhưng không có thước đo nên không cắt được. Em hãy nghĩ cách 

giúp Bình. 

2.3. Một số bài toán trong mạch kiến thức Thống kê và xác suất. 

 2.3.1. Các toán trong chủ đề Thống kê 

Bài tập 1: Em hãy quan sát các đồ vật trong lớp học và điền vào bảng thống 

kê sau:  

Số lượng đồ vật trong lớp học 

Đồ dùng Bàn Quạt 

trần 

Cửa 

sổ 

Đồng 

hồ 

Chậu 

cây 

Số lượng      

 Đọc bảng thống kê trong câu a và trả lời các câu hỏi sau: 

a. Đồ vật có số lượng nhiều nhất là: ……………… 

b. Đồ vật có số lượng ít nhất là: …………….. 

c. Có … cái cửa sổ. 

Điền ít hơn, nhiều hơn, bằng vào chỗ chấm: 
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d. Đồng hồ có số lượng ...................... chậu cây. 

e. Bàn có số lượng ..................... ghế. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người ra đề muốn học sinh dùng trực 

quan để quan sát số lượng đồ vật trong lớp học. Giúp học sinh rèn luyện kỹ 

năng quan sát thực tế, thu thập và xử lý số liệu đơn giản, đồng thời phát triển 

khả năng so sánh và phân tích thông tin từ bảng thống kê. Qua bài tập này, 

giáo viên có thể thấy rõ học sinh nào quan sát tốt, biết tổng hợp thông tin, biết 

so sánh, học sinh nào còn lúng túng từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học sao 

cho phù hợp. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một 

tình huống thực tiễn mới: Em hãy quan sát các đồ vật trong thư viện của 

trường và điền vào bảng thống kê sau: 

Số lượng đồ vật trong thư viện 

Đồ dùng Kệ sách Máy tính Ghế Đèn học Tranh ảnh 

Số lượng      

 

• Trả lời các câu hỏi sau: 

• Đồ vật có số lượng nhiều nhất là: ……………… 

 Đồ vật có số lượng ít nhất là: ……………… 

 Có … cái đèn học. 

 Điền vào chỗ chấm với các từ: ít hơn, nhiều hơn, bằng 

o Máy tính có số lượng … ghế. 

o Tranh ảnh có số lượng … kệ sách. 

Bài tập 2: Giá tiền các sản phẩm trong một cửa hàng tạp hóa được thống kê 

trong bảng như sau: 
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Giá tiền của các sản phẩm 

Sản 

phẩm 
Kẹo Bánh Nước ngọt Sữa Khăn mặt Bàn chải 

Giá 

tiền 

(đồng) 

5.000 15.000 10.000 7.000 8.000 13.000 

Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi: 

a. Sản phẩm nào có giá tiền cao nhất? Sản phẩm nào có giá tiền thấp 

nhất? 

b. Sản phầm nào có giá cao hơn sữa và thấp hơn nước ngọt? 

c. Sản phẩm có giá cao nhất hơn sản phẩm có giá thấp nhất bao nhiêu 

tiền? 

d. Những sản phẩm nào có giá tiền bằng và dưới 10.000 đồng? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người bán hàng muốn liệt kê, so 

sánh giá tiền của các sản phẩm trong cửa hàng hiện có, từ đó tiện cho việc 

phân loại, sắp xếp và đưa ra giá tiền một cách hợp lý. Qua bài toán này, học 

sinh sẽ học được cách xem giá sản phẩm trong cửa hàng tạp hóa và rút ra 

nhận xét để đưa ra quyết định mua hàng phù hợp với ngân sách. Với giáo 

viên, bài toán là công cụ hữu ích để kết hợp dạy học toán với giáo dục kỹ 

năng sống và tư duy tài chính cơ bản cho học sinh. 

Bài giải: 

a. Sản phẩm nào có giá tiền cao nhất là Bánh. Sản phẩm nào có giá 

tiền thấp nhất là Kẹo. 

b. Sản phầm có giá cao hơn sữa và thấp hơn nước ngọt là Khăn mặt. 

c. Sản phẩm có giá cao nhất hơn sản phẩm có giá thấp nhất 10 000 đồng.  

d. Những sản phẩm có giá tiền bằng và dưới 10.000 đồng là: Kẹo, Nước 

ngọt, Sữa,  Khăn mặt. 

Đáp số: a. giá tiền cao nhất là Bánh, giá tiền thấp nhất là Kẹo. 
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b. Khăn mặt, c. 10 000 đồng, d. Kẹo, Nước ngọt, Sữa,  Khăn mặt. 

Nhận xét: Qua quá trình thực hiện các bài toán trên, học sinh sẽ nhận biết được 

cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê (trong một số tình huống 

đơn giản) theo các tiêu chí cho trước, đọc và mô tả được các số liệu ở dạng 

bảng, nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu thống kê. Cùng với 

đó, học sinh có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận 

toán học khi đưa ra những lập luận của bản thân để so sánh, nhận xét về các 

số liệu trong bảng. Khi đọc bảng số liệu, học sinh có thể phát triển cả năng lực 

giải quyết vấn đề khi nhận xét, phân loại các sản phẩm có giá tiền trên và dưới 

10.000 đồng. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một 

tình huống thực tiễn mới: Giá tiền của các sản phẩm trong một cửa hàng 

điện tử được thống kê trong bảng sau:  

Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi: 

1. Sản phẩm nào có giá tiền cao nhất? Sản phẩm nào có giá tiền thấp nhất? 

2. Tính tổng giá tiền của tất cả các sản phẩm trong cửa hàng. 

3. Tính giá trung bình của các sản phẩm trong bảng. 

4. Máy tính bảng có giá cao hơn tai nghe bao nhiêu tiền? 

5. Tính hiệu giữa giá tiền của laptop và máy chiếu, và so sánh với hiệu 

giữa giá của điện thoại và máy tính để bàn. 

6. Sản phẩm nào có giá tiền gần nhất với 6.000.000 đồng? 

Bài tập 3: 

a) Quan sát bảng số liệu thống kê sách trong một thư viện như sau: 

 

Sản phẩm 
Điện 

thoại 

Máy 

tính 

bảng 

Laptop 
Tai 

nghe 

Máy 

chiếu 

Máy tính 

bàn 

Giá tiền 

(đồng) 
8tr 5tr5 15tr 2tr 12tr 9tr5 
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Số sách có trong thư viện 

 

Loại sách Sách giáo khoa Sách tham khảo Vở bài tập Truyện 

Số lượng 365 576 245 482 

b) Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi sau: 

- Loại sách nào có số lượng nhiều nhất? 

- Loại sách nào có số lượng ít nhất? 

- Sách tham khảo nhiều hơn truyện bao nhiêu cuốn? 

- Vở bài tập ít hơn sách giáo khoa bao nhiêu cuốn? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người chủ thư viện muốn thu thập và 

xử lý thông tin số liệu về số lượng sách trong thư viện để thuận tiện cho việc 

sắp xếp và phân loại. Thông qua bài toán, giáo viên có thể gợi mở cơ hội để tổ 

chức các hoạt động tìm hiểu thư viện, giới thiệu sách, vừa dạy Toán vừa khơi 

dậy tình yêu sách ở học sinh. Giáo viên quan sát được cách xử lý dữ liệu, tư 

duy logic và diễn đạt câu trả lời như thế nào để điều chỉnh phương pháp dạy 

học phù hợp với từng trình độ học sinh. 

Bài giải: 

Loại sách có số lượng nhiều nhất là: sách tham khảo 

Loại sách có số lượng ít nhất là: vở bài tập 

Sách tham khảo nhiều hơn truyện 94 cuốn 

Vở bài tập ít hơn sách giáo khoa 120 cuốn 

Đáp số: Nhiều nhất: sách tham khảo, ít nhất: vở bài tập 

Sách tham khảo nhiều hơn truyện 94 cuốn 

Vở bài tập ít hơn sách giáo khoa 120 cuốn 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới:  Số lượng các loại sách trong một thư viện được thống 

kê như sau: 
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Loại sách Sách Toán Sách văn học Sách khoa học Sách lịch sử 

Số lượng 450 550 600 400 

Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi sau: 

1. Tính tổng số sách trong thư viện. 

2. Sách Khoa học chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sách trong thư viện? 

3. Sách Văn học nhiều hơn Sách Toán bao nhiêu cuốn? 

4. Tính số sách cần bổ sung để tổng số sách trong thư viện đạt 2500 cuốn. 

Bài tập 4: Buổi sáng ngày thứ 7 trên đường phố Hà Nội người ta tính được có 

700 xe ô tô, 850 chiếc xe máy, và 150 chiếc xe đạp đang di chuyển. Đến ngày 

thứ hai người ta thấy số xe ô tô gấp đôi ngày thứ bảy, số xe máy bằng tổng số 

xe máy và xe đạp ngày thứ bảy, số xe đạp vẫn như vậy. Hỏi dãy số liệu của 

ngày thứ hai về phương tiện di chuyển là? 

A. 1400; 1000; 300.     B. 1400; 1700; 150. 

C. 1400; 1000; 150.        D. 1400; 1500; 150. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Người quản lý muốn so sánh lưu 

lượng phương tiện giữa ngày cuối tuần (thứ Bảy) và ngày đầu tuần (thứ Hai). 

Phân tích xu hướng giao thông để phục vụ cho việc: Điều phối giao thông hiệu 

quả hơn, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, quy hoạch đô thị, bãi đỗ xe, hệ thống 

đèn giao thông… Học sinh sẽ hiểu được ý nghĩa của số liệu giao thông trong 

đời sống hàng ngày. Giáo viên có thể mở rộng thành chủ đề tích hợp giữa Toán 

– Đạo đức – Tự nhiên & Xã hội, lồng ghép thông điệp: "Phương tiện nhiều gây 

ùn tắc, ô nhiễm — nên ưu tiên đi xe đạp, xe công cộng…" Tức là ngoài kiến 

thức Toán, bài toán còn là cơ hội để giáo dục học sinh ý thức về môi trường, 

giao thông an toàn và bền vững. 

Bài giải: 

Số xe ô tô di chuyển trong ngày thứ Hai là 700 x 2 = 1 400 (xe) 

Số xe máy di chuyển trong ngày thứ Hai là 850 + 150 = 1 000 (xe) 

Vãy số liệu của ngày thứ hai về phương tiện di chuyển là 1 400, 1 000, 

150. Đáp án : C 

Đáp số: Chọn C 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Vào buổi sáng chủ nhật, trên một tuyến phố ở TP.Hồ Chí 

Minh, người ta ghi nhận có 500 ô tô, 1.200 xe máy và 300 xe đạp đang lưu 

thông. Sang thứ Ba, số ô tô tăng thêm 50% so với chủ nhật, số xe máy giảm đi 

200 chiếc, còn số xe đạp thì tăng thêm 1/3 so với ban đầu. Hỏi số lượng từng 

loại phương tiện vào sáng thứ Ba là bao nhiêu? 

Bài tập 5: Tuyến đường sắt Bắc – Nam hay tuyến đường sắt Thống Nhất là 

tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành Phố Hồ Chí 

Minh. Bảng dưới đây cho biết chiều dài tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến một 

số tỉnh và thành phố có đường sắt đi qua.  

 

 

Chiều dài tuyến đường sắt Bắc – Nam 

Tuyến 

đường 

Hà Nội 

– Vinh 

Hà Nội – 

Huế 

Hà Nội – Đà 

Nẵng 

Hà Nội – 

Nha Trang 

Hà Nội 

– Sài Gòn 

Chiều 

dài 
319 km 688 km 791 km 1 315 km 1 726 km 

(Nguồn: https: //duongsatvietnam.com) 

Đọc bảng trên và viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn dài ……………. ki-lô-mét? 

b) Tuyến đường sắt Huế – Đà Nẵng dài ……………. ki-lô-mét? 

c) Tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn dài hơn tuyến đường sắt Hà Nội – 

Vinh ……………. ki-lô-mét?  
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Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán này là một tình huống thực 

tiễn liên quan đến giao thông đường sắt, cụ thể là việc tính toán và so sánh 

chiều dài các tuyến đường sắt Bắc – Nam. Giúp người di chuyển hình dung 

được khoảng cách giữa các tỉnh thành khi di chuyển bằng tàu hỏa, từ đó hiểu 

thêm về sự phân bố các thành phố lớn dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam, 

hỗ trợ cho các kế hoạch đi lại và tham quan. Qua bài toán, giáo viên có thể gợi 

mở thêm về vai trò của đường sắt, giao thông vận tải, đồng thời giáo dục học 

sinh lòng tự hào về đất nước, tinh thần khám phá, tìm hiểu quê hương. 

Bài giải: 

a) Tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn dài 1 726 ki-lô-mét. 

b) Tuyến đường sắt Huế – Đà Nẵng dài: 791 – 688 = 103 ki-lô-mét. 

c) Tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn dài hơn tuyến đường sắt Hà Nội – 

Vinh là: 1 726 – 319 = 1 407 ki-lô-mét. 

Đáp số: a) 1 726 ki-lô-mét , b) 103 ki-lô-mét , c) 1 407 ki-lô-mét. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Thông tin về các tuyến đường sắt từ Hà Nội: 

Câu hỏi: 

1. Tuyến đường sắt Huế – Đà Nẵng dài bao nhiêu km? 

2. Nếu một chuyến tàu đi từ Hà Nội – Đà Nẵng với tốc độ 40 km/h, thì thời 

gian đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng là bao lâu? 

Bài tập 6: Việt cùng bố trồng 5 chậu dâu tây. Bắt đầu từ Chủ nhật tuần trước, 

ngày nào Việt cũng hái dâu tây. Vào mỗi buổi tối, Việt đều ghi lại tổng số 

quả dâu tây hái được trong ngày và nhận được một dây số liệu như sau: 

 

Tuyến đường Hà Nội – Huế Hà Nội – Đà Nẵng 

Chiều dài 688 km 791 km 
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2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13. 

Dựa vào dãy số liệu đó và trả lời câu hỏi. 

a) Việt đã hái dâu tây trong bao nhiêu ngày? 

b) Vào ngày nào, Việt hái được ít dâu tây nhất? 

c) Số lượng dâu tây mà Việt hái được trong các ngày đó là tăng hay giảm 

sau mỗi ngày?  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Đây hoạt động hằng ngày của Việt, 

khi tham gia vào công việc trồng và thu hoạch dâu tây. Bạn muốn ghi lại số 

lượng quả dâu tây hái được mỗi ngày và so sánh sự thay đổi theo thời gian. 

Bài toán giúp giáo viên tích hợp kiến thức toán học vào cuộc sống thực tế, tạo 

cơ hội để học sinh học cách ghi chép, phân tích số liệu từ công việc hàng ngày, 

giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học, hiểu hơn về sự quan trọng của việc 

theo dõi tiến trình công việc. 

Bài giải: 

a) Việt đã hái dâu tây trong 8 ngày. 

b) Vào ngày thứ nhất, Việt hái được ít dâu tây nhất. 

c) Số lượng dâu tây mà Việt hái được trong các ngày đó là tăng sau 

mỗi ngày. 

Đáp số: a) 8 ngày, b) vào ngày thứ nhất, c) tăng sau mỗi ngày 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Cửa hàng của Nam ghi lại số lượng khách hàng đến mua 

sắm trong 7 ngày qua. Dưới đây là số liệu khách hàng mỗi ngày: 8, 12, 15, 13, 

10, 18, 20. 

Dựa vào dãy số liệu này, trả lời các câu hỏi: 

a) Nam đã đón bao nhiêu khách hàng trong 7 ngày? 

b) Vào ngày nào số khách hàng ít nhất? 

c) Trung bình mỗi ngày cửa hàng đón bao nhiêu khách hàng? 

Bài tập 7:  Đ, S ? 
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Cho dãy số liệu về tổng số bánh (đơn vị: cái) mà cửa hàng bán được trong 

1 tuần (từ thứ Hai đến Chủ nhật) như sau: 90, 87, 85, 79, 75, 72, 70. 

a) Dãy số liệu trên gồm 8 số.  ........ 

b) Cửa hàng bán được nhiều bánh nhất vào ngày đầu tiên trong 

tuần.   ........ 

c) Số bánh của hàng bán được trong mỗi ngày là tăng dần (tức là ngày 

hôm sau luôn bán được số bánh nhiều hơn ngày hôm trước).  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán này mô tả một tình huống 

theo dõi doanh thu bán hàng của cửa hàng trong một tuần để phân tích xu 

hướng bán hàng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hoặc quản lý kho hàng. 

Việc phân tích số liệu này có thể giúp cửa hàng hiểu được xu hướng tiêu thụ 

sản phẩm trong các ngày khác nhau, từ đó có thể dự báo nhu cầu và quản lý 

tồn kho hợp lý.  

Bài giải: 

a) Dãy số liệu trên gồm 8 số.   S 

b) Cửa hàng bán được nhiều bánh nhất vào ngày đầu tiên trong tuần.    Đ 

c) Số bánh của hàng bán được trong mỗi ngày là tăng dần (tức là ngày 

hôm sau luôn bán được số bánh nhiều hơn ngày hôm trước).    S 

Đáp số: a) S , b) Đ , c) S 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Cửa hàng cà phê của Hải ghi lại số lượng cốc cà phê bán 

được trong 5 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Dưới đây là số liệu về số cốc cà 

phê bán được mỗi ngày: 50, 48, 45, 42, 40. 

a) Cửa hàng bán được ít cà phê nhất vào ngày nào? 

b) Tổng số cốc cà phê bán được trong 5 ngày là bao nhiêu? 

c) Số lượng cốc cà phê bán được trong mỗi ngày là tăng hay giảm? 
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Bài tập tự luyện:  

Bài 1:  Để thực hiện kế hoạch nhỏ của lớp, các bạn lớp 3A đã góp một số đồ 

dùng học tập với số lượng được ghi chép lại như sau: 

 

a) Các bạn lớp 3A đã góp những loại đồ dùng học tập nào? 

b) Các bạn đã góp được bao nhiêu đồ vật mỗi loại? 

c) Trong số đồ vật góp được, đồ vật nào có nhiều nhất? Đồ vật nào có ít nhất? 

Bài 2: Quan sát, phân loại, đếm và ghi chép số lượng đồ vật trong phòng học 

theo dạng hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Cho biết dạng hình nào có 

nhiều nhất, dạng hình nào có ít nhất. 

Bài 3: Hoàn thành bảng số liệu về số học sinh khối lớp 3 tại một trường tiểu 

học: 

 

b) Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời câu hỏi: 

- Lớp nào có nhiều hơn 30 học sinh. 

- Lớp nào có nhiều học sinh nữ nhất? Lớp nào có ít học sinh nữ nhất? 

Bài 4: a) Quan sát bảng thống kê: 

 

Số thùng kem mà một cửa hàng đã nhập về 

Loại kem Kem dừa Kem dâu Kem va-ni Kem sô-cô-la 

Số lượng 

thùng 
4 5 3 6 
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b) Đọc bảng thống kê trong câu a và trả lời các câu hỏi: 

- Cửa hàng đó đã nhập về bao nhiêu thùng kem dâu? 

- Số thùng kem loại nào được cửa hàng nhập về nhiều nhất? Ít nhât? 

- Cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu thùng kem các loại? 

Bài 5: Người ta dùng 234 chữ số để đánh số trang của một quyển sách kể từ 

trang 1. Hỏi quyển sách đó dãy bao nhiêu trang? 

Bài 6: Có hai rổ cam, rổ thứ nhất có 15 quả, rổ thứ hai có 13 quả. Để chia cam 

ra ba rổ mà rổ sau hơn rổ trước một quả thì sẽ dư ít nhất bao nhiêu quả? 

Bài 7: Quan sát biểu đồ sau rồi nói những thông tin em biết được từ biểu đồ: 

 

Bài 8: Năm 2023, số tuổi trong một gia đình lần lượt là 53; 49; 13; 7. Vậy nếu 

ở năm 1971 thì dãy số liệu trên sẽ là? 

2.3.2. Các toán trong chủ đề Xác Suất. 

Bài tập 1: Trộn các thẻ sau lại với nhau và rút ra một cách ngẫu nhiên một thẻ. 

Sử dụng các từ "chắc chắn", "có thể", "không thể" để mô tả khả năng rút ra 

được chiếc thẻ có hình chú thỏ.  

 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán yêu cầu mô tả khả năng rút 

được chiếc thẻ có hình chú thỏ, nó liên quan đến xác suất ngẫu nhiên trong  
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các tình huống như chọn ngẫu nhiên hoặc rút thăm trong đời sống hàng ngày, 

trong các trò chơi, đố vui... Giáo viên có thể tích hợp các môn học khác như:  

Môn tiếng Việt: Sử dụng từ ngữ diễn đạt (chắc chắn, có thể, không thể) 

Mỹ thuật: Học sinh tự vẽ hoặc tô màu các thẻ hình 

Kĩ năng sống: Rèn luyện cách suy luận, dự đoán và ra quyết định 

Bài giải: 

Có thể rút ra được chiếc thẻ có hình chú thỏ. 

Đáp số: Có thể 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Trong một bộ thẻ gồm 10 thẻ, có 4 thẻ hình con mèo, 3 

thẻ hình con chó và 3 thẻ hình con thỏ. Nếu trộn tất cả các thẻ và rút một thẻ 

ngẫu nhiên, hãy trả lời các câu hỏi: 

a) Khả năng rút được thẻ có hình con mèo là chắc chắn, có thể hay không thể? 

b) Khả năng rút được thẻ có hình con chó hoặc con thỏ là chắc chắn, có thể 

hay không thể? 

Bài tập 2: Một hộp đựng một số quả bóng xanh và một số quả bóng đỏ. Bạn 

An bịt mắt lấy một cách ngẫu nhiên một quả bóng. Hỏi có những khả năng nào 

về màu sắc của quả bóng được lấy ra?  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bài toán liên quan đến việc rút ngẫu 

nhiên một vật từ một bộ sưu tập các vật thể khác nhau mà bạn không thể nhìn 

thấy từ đó mô phỏng việc đưa ra quyết định hoặc lựa chọn trong các điều kiện 

không chắc chắn. Khả năng về màu sắc của quả bóng có thể là một bài toán 

xác suất đơn giản, giúp học sinh hiểu về sự phân bố ngẫu nhiên và các khả 

năng xảy ra trong một tình huống không xác định trước.  

Bài giải: 

Khi An lấy một cách ngẫu nhiên một quả bóng thì có 2 khả năng: 

- An có thể lấy được quả bóng màu đỏ. 
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    - An có thể lấy được quả bóng màu xanh. 

                      Đáp số: An có thể lấy được quả bóng màu đỏ. 

                                        An có thể lấy được quả bóng màu xanh. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Trong một hộp có 8 thẻ, trong đó có 5 thẻ màu xanh và 

3 thẻ màu vàng. Bạn Minh bịt mắt và rút một thẻ ngẫu nhiên từ hộp. Hỏi, có 

những khả năng nào về màu sắc của thẻ được rút ra? 

Bài tập 3: Một hộp kín đựng 3 chiếc thẻ có hình dạng giống nhau lần lượt ghi 

các số 2, 7, 4. Bạn Khoa rút ra một cách ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Sử dụng 

các từ "chắc chắn", "có thể", "không thể" để mô tả cho khả năng rút ra được 

chiếc thẻ ghi số 2.  

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Trong bài toán này, bạn Khoa rút một 

thẻ từ hộp và mỗi thẻ có một giá trị khác nhau. Bạn chọn ngẫu nhiên trong một 

tình huống có các kết quả xác định trước, không thể biết trước kết quả nào sẽ 

xảy ra nhưng có thể mô tả khả năng xảy ra của kết quả bằng các từ "chắc chắn", 

"có thể", hoặc "không thể". Thông qua bài toán, giáo viên có thể tổ chức hoạt 

động rút thẻ trực tiếp trong lớp, giúp học sinh học qua trải nghiệm thực tế – 

thay vì chỉ học lý thuyết. Có thể tích hợp kiến thức liên môn như:  

Môn Tiếng Việt: Dạy học sinh cách sử dụng từ ngữ chính xác, đúng ngữ cảnh. 

Kĩ năng sống: Rèn khả năng phân tích tình huống, đưa ra dự đoán, và lựa chọn 

từ diễn đạt phù hợp. 

 

Bài giải: 

Khoa có thể rút ra thẻ ghi số 2. 

Đáp số: Khoa có thể rút ra thẻ ghi số 2. 
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Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Trong một hộp kín có 7 thẻ, mỗi thẻ ghi một trong các 

số sau: 2 thẻ ghi số 1, 3 thẻ ghi số 5, 2 thẻ ghi số 10. 

Bạn Lan bịt mắt và rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp. Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

Khả năng rút được thẻ ghi số 5 là chắc chắn, có thể, hay không thể? 

Khả năng rút được thẻ ghi số 1 hoặc số 10 là chắc chắn, có thể, hay không thể? 

Bài tập 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.  

Trong hộp có 4 chiếc bút mực xanh và 2 chiếc bút mực đen. 

a) Việt lấy 1 chiếc bút ra khỏi hộp và quan sát màu mực của chiếc bút lấy được. 

Các sự kiện có thể xảy ra là: …………………………………………. 

b) Mỗi lần, Việt lấy 1 chiếc bút ra khỏi hộp, quan sát màu mực và ghi lại kết 

quả vào bảng kiểm đếm rồi trả bút lại hộp: 

 

Dựa vào bảng kiểm đếm, ta thấy số lần Việt lấy được bút mực xanh là …… 

lần và số lần Việt lấy được bút mực đen là ….. lần. Sự xuất hiện nhiều lần hơn 

là:…… 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Việt rút bút mực từ hộp và quan sát 

màu mực của bút để thu thập dữ liệu từ đó thực hiện các lựa chọn ngẫu nhiên 

và kiểm tra tần suất sự kiện xảy ra trong một chuỗi thử nghiệm. Giáo viên có 

thể lồng ghép kiến thức xác suất với các hoạt động trải nghiệm, từ đó rèn cho 

học sinh tư duy phân tích, thống kê và suy luận đơn giản. 

 

Bài giải: 

a) Các sự kiện có thể xảy ra: 

- Việt lấy được chiếc bút mực xanh. 
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- Việt lấy được chiếc bút mực đen. 

b) Dựa vào bảng kiểm đếm, ta thấy số lần Việt lấy được bút mực xanh 

là 13 lần và số lần Việt lấy được bút mực đen là 9 lần. Sự xuất hiện 

nhiều lần hơn là Việt lấy được bút mực xanh. 

 Đáp số:  a) Việt lấy được chiếc bút mực xanh. 

Việt lấy được chiếc bút mực đen. 

b) Số lần Việt lấy được bút mực xanh là 13 lần và số lần Việt lấy được 

bút mực đen là 9 lần. Sự xuất hiện nhiều lần hơn là Việt lấy được bút 

mực xanh. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới: Trong một hộp có 3 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu 

xanh. An bịt mắt rút ngẫu nhiên một viên bi, quan sát màu rồi trả lại vào hộp. 

An thực hiện thao tác này nhiều lần và ghi lại kết quả vào bảng kiểm đếm. 

Câu hỏi: 

a. Các màu bi có thể rút được là gì? 

b. Dựa vào bảng kiểm đếm, số lần rút được bi đỏ là …… lần, bi xanh là 

…… lần.  Màu bi xuất hiện nhiều hơn là: ………… 

Bài tập 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  

Trong túi có 2 viên bi màu vàng và 2 viên bi màu đỏ. Không nhìn vào trong 

túi, Mai lấy 2 viên bi bất kì ra khỏi túi, quan sát màu bi và ghi lại kết quả vào 

bảng kiểm đếm rồi trả lại bi vào túi. 

 

a) Sự kiện nào xuất hiện nhiều lần nhất? 

A. Lấy được 2 viên bi màu vàng. 

B. Lấy được 2 viên bi màu đỏ. 

C. Lấy được 1 viên bi màu vàng và 1 viên bi màu đỏ. 
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b) Nếu Mai chỉ lấy 2 viên bi ra khỏi túi trong một lần thì câu nào dưới 

đây là đúng? 

A. Mai chắc chắn lấy được 2 viên bi khác màu. 

B. Mai có thể lấy được 2 viên bi cùng màu. 

C. Mai không thể lấy được 2 viên bi khác màu. 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Mai không nhìn vào túi, lấy ra hai 

viên bi bất kỳ rồi quan sát màu. Mai đã lựa chọn ngẫu nhiên trong điều kiện 

không nhìn thấy trước kết quả và muốn xác định khả năng xảy ra của các kết 

quả, so sánh tần suất xuất hiện của từng sự kiện. 

Nhận biết sự khác biệt giữa: chắc chắn – có thể – không thể. 

Bài giải: 

        a) Đáp án đúng là: B 

 Số lần lấy được 2 viên bi màu vàng là: 6 

Số lần lấy được 2 viên bi màu đỏ là: 10 

               Số lần lấy được 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ là: 4 

Vậy sự kiện xuất hiện nhiều nhất là: lấy được 2 viên bi màu đỏ. 

b) Đáp án đúng là: B 

Vì có 2 màu bi khác nhau, nên Mai có thể lấy được 2 viên bi cùng màu. 

Đáp số: a) Chọn B   b) Chọn B 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới dựa trên dữ liệu của bài toán vừa giải vào một tình 

huống thực tiễn mới :Trong túi có 3 viên kẹo gói màu xanh và 3 viên kẹo gói 

màu đỏ. Lan nhắm mắt rút ra 2 viên kẹo cùng lúc, quan sát màu gói kẹo, rồi 

trả lại cả hai viên vào túi. Lan lặp lại việc này nhiều lần và ghi kết quả vào 

bảng kiểm đếm. 

a) Những kết quả nào có thể xảy ra sau mỗi lần rút? 

b) Kết quả nào xuất hiện nhiều nhất trong bảng kiểm đếm? 

c) Nếu Lan chỉ rút 1 lần, liệu có thể lấy được 2 viên cùng màu không? 
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Bài tập tự luyện:  

Bài 1: Trong túi Chi có 3 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh và 1 viên bi vàng. Nếu bạn 

Chi rút ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xác suất để rút được viên bi đỏ là bao 

nhiêu? 

Bài 2: Lan có 1 giỏ hoa quả gồm có 7 quả chuối, 3 quả táo và 5 quả cam. Nếu 

bạn Lan chọn ngẫu nhiên một quả, xác suất để chọn được quả cam là bao 

nhiêu? 

Bài 3: Trong một lớp học có 18 học sinh: 10 học sinh nữ và 8 học sinh nam. 

Nếu chọn ngẫu nhiên một học sinh, xác suất để chọn được học sinh nữ là bao 

nhiêu? 

A. 
10

18
                     B. 

8

18
   C. 

9

18
   D. 

10

20
 

Bài 4: Trường tiểu học Kim Đồng có 10 đội tham gia đá bóng. Nếu một đội 

được chọn ngẫu nhiên để thi đấu trong trận tiếp theo, xác suất để đội bạn được 

chọn là bao nhiêu? 

Bài 5: Trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường tiểu học Trần Quốc Toản, 

có 12 học sinh tham gia, trong đó có 4 học sinh đạt giải nhất, 3 học sinh đạt 

giải nhì và 5 học sinh không đạt giải. Nếu chọn ngẫu nhiên một học sinh, xác 

suất để học sinh đó đạt giải nhất hoặc giải nhì là bao nhiêu? 

Bài 6: Hộp quà của bác Hoa tặng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có 10 món 

quà: 4 món là đồ chơi, 3 món là sách và 3 món là áo. Nếu bác Hoa chọn ngẫu 

nhiên một món quà, xác suất để chọn được món quà là sách là bao nhiêu? 

Bài 7: Hãy giúp thỏ di chuyển bằng cách gieo hai xúc xắc và tính tích số 

chấm ở các mặt trên của xúc xắc. 

Nếu kết quả nhận được là số chẵn thì thỏ Chẵn được tiến thêm 1 ô. 

Nếu kết quả nhận được là số lẻ thì thỏ Lẻ được tiến thêm 1 ô 

Thực hiện như vậy, hỏi chú thỏ nào đến đích trước? 
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Bài 8: Trong hòm châu báu có 10 viên kim cương đỏ, 9 viên xanh, 11 viên 

vàng và 4 viên trắng. Hỏi không nhìn vào hòm, bác thủy thủ Xin - bát phải lấy 

ra ít nhất bao nhiêu viên kim cương để chắc chắn có 6 viên cùng màu? 

a. 19 viên               b. 7 viên                   c. 6 viên                     d 20 viên 

2.4. Một số bài toán trong dạy học tích hợp liên môn và thực tiễn. 

Bài tập 1: Tích hợp Toán và Tiếng Việt - Viết câu chuyện 

Cô giáo yêu cầu học sinh viết một câu chuyện ngắn về chuyến đi của một gia 

đình trong một ngày nghỉ. Trong câu chuyện của mình Hoa đã viết rằng gia 

đình em đi chợ mua 3 loại trái cây, mỗi loại có số lượng khác nhau: 5 quả táo, 

8 quả cam, và 6 quả chuối. Nếu mỗi quả táo giá 3.000 VND, mỗi quả cam giá 

2.000 VND và mỗi quả chuối giá 1.500 VND, thì tổng số tiền gia đình bạn 

Hoa phải chi cho các loại trái cây là bao nhiêu? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Gia đình đi chợ mua trái cây và cần 

tính tổng số tiền phải trả cho các loại trái cây có giá và số lượng khác nhau. 

Giúp học sinh học cách tính tổng chi phí khi mua nhiều món hàng với số lượng 

và giá khác nhau. Tạo điều kiện cho giáo viên dạy học tích hợp môn Toán – 

Tiếng Việt, hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ văn bản để phục vụ giải 

toán – một kỹ năng quan trọng trong học tập hiện đại. 

Bài giải: 

Tổng số tiền mua táo là : 

3000 x 5= 15 000 ( VND ) 

Tổng số tiền mua cam là : 

2000 x 8  = 16 000 ( VND ) 

Tổng số tiền mua chuối là : 
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1500 x 6 = 9 000 ( VND ) 

Tổng số tiền gia đình bạn Hoa phải chi cho các loại trái cây là: 

15 000 + 16 000 + 9 000 = 40 000 VND 

Đáp số: 40 000 VND 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới:  

Gia đình Hoa đi chợ, định mua: 5 quả táo (3.000 VND/quả), 8 quả cam (2.000 

VND/quả), 6 quả chuối (1.500 VND/quả), 2 kg nho (40.000 VND/kg). Cửa 

hàng khuyến mãi: Mua 1kg Nho tặng 0.5kg Nếu tổng tiền vượt 180.000 VND, 

được giảm thêm 5% toàn bộ hóa đơn. Mẹ mang theo 200.000 VND. 

- Tính tổng tiền phải trả sau khi tính khuyến mãi. 

- Gia đình có được giảm 5% không? Nếu có, giảm bao nhiêu? 

- Mẹ còn lại bao nhiêu tiền? 

Bài tập 3: Tích hợp Toán và Tiếng Việt - Viết một đoạn văn 

Hạnh viết một đoạn văn dài 12 câu. Mỗi câu có 8 từ. Hỏi tổng số từ trong đoạn 

văn là bao nhiêu? Hạnh muốn viết đoạn văn dài gấp 3 lần, đoạn văn mới sẽ có 

bao nhiêu câu và bao nhiêu từ? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bạn học sinh đang viết một đoạn văn 

có độ dài nhất định, và bạn ấy cần biết tổng số từ mình đã viết – đây là kỹ năng 

cần thiết trong luyện viết văn, làm bài kiểm tra hoặc thi viết giới hạn số từ. Từ 

đó rèn cho học sinh kỹ năng tính toán số lượng từ/câu khi viết văn, hình thành 

tư duy logic, lập kế hoạch viết. 

Giáo viên có thể tích hợp dạy học liên môn Toán – Tiếng Việt một cách tự 

nhiên. Giúp học sinh thấy Toán học gần gũi và hữu ích trong nhiều môn khác. 

 

Bài giải: 

Tổng số từ trong đoạn văn là: 

8 x 12 = 96 ( từ ) 
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Hạnh muốn viết đoạn văn dài gấp 3 lần, đoạn văn mới sẽ có số câu là: 

12 x 3 = 36 ( câu ) 

Hạnh muốn viết đoạn văn dài gấp 3 lần, đoạn văn mới sẽ có số từ là: 

36 x 8 = 288 ( từ ) 

Đáp số: 96 từ, 36 câu, 288 từ. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới:  

Hạnh đang luyện viết văn cho cuộc thi “Em kể chuyện hay”. Em đã viết một 

đoạn văn gồm 12 câu, mỗi câu trung bình 8 từ. Sau khi nộp bài, cô giáo góp ý: 

“Đoạn văn cần dài hơn gấp 3 lần để diễn đạt rõ ràng hơn, nhưng mỗi câu chỉ 

nên dài 6 từ để tránh lan man.” Hỏi đoạn văn ban đầu có bao nhiêu từ? Đoạn 

văn mới dài hơn gấp 3 lần, nhưng mỗi câu chỉ 6 từ. Hỏi đoạn văn mới sẽ có 

bao nhiêu từ và bao nhiêu câu? 

Bài tập 4: Tích hợp Toán và Âm nhạc - Tính nhịp điệu 

Trong một bài hát, mỗi đoạn nhạc có 4 nhịp, và bài hát có 6 đoạn. Hỏi tổng số 

nhịp của bài hát là bao nhiêu? Bài hát được chia thành 3 phần đều nhau, mỗi 

phần có bao nhiêu nhịp? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Học sinh đang học hoặc luyện tập 

một bài hát, cần tính tổng số nhịp và chia đều bài hát thành các phần để dễ ghi 

nhớ, luyện tập hoặc biểu diễn. Bài toán sẽ giúp học sinh hiểu cấu trúc bài hát 

khi học hát, gõ nhịp, hoặc chia phần luyện tập, biểu diễn. Tạo cơ hội cho giáo 

viên dạy học liên môn Toán – Âm nhạc một cách sinh động và hấp dẫn. 

Khuyến khích học sinh vận dụng toán học vào hoạt động nghệ thuật, tăng hứng 

thú học tập. 

Bài giải: 

Tổng số nhịp trong bài hát đó là: 

4  x 6  = 24 (nhịp) 

Bài hát được chia thành 3 phần đều nhau thì mỗi phần có số nhịp là: 

24 : 3 = 8 (nhịp) 
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Đáp số: 24 nhịp 

8 nhịp. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới: 

Cô giáo chia lớp thành 4 nhóm để luyện đọc một bài văn gồm 24 câu. Mỗi 

nhóm sẽ đọc đều nhau số câu. Trung bình mỗi học sinh cần 20 giây để đọc một 

câu, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi: 

a. Mỗi nhóm sẽ đọc bao nhiêu câu? 

b. Mỗi học sinh trong nhóm đọc bao nhiêu câu nếu chia đều? 

c. Một học sinh cần bao nhiêu giây để đọc phần của mình? 

d. Một nhóm sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành phần đọc của 

nhóm? 

Bài tập 6: Tích hợp Toán và Thể dục - Tính số bước đi 

Mỗi ngày, bạn Hiệp đi bộ 2 vòng quanh sân trường. Mỗi vòng sân dài 150m. 

Hỏi trong 5 ngày, bạn Hiệp sẽ đi được tổng cộng bao nhiêu mét? Nếu mỗi 

vòng đi mất 5 phút, thì trong 5 ngày, bạn mất bao nhiêu phút để đi bộ? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Bạn Hiệp rèn luyện sức khỏe bằng 

việc đi bộ mỗi ngày trong sân trường, và muốn tính tổng quãng đường cũng 

như thời gian đã luyện tập trong nhiều ngày. Qua bài toán, học sinh nhận thấy 

việc đi bộ mỗi ngày có ích và cụ thể hóa lợi ích bằng con số. Khuyến khích 

các em duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi. Giáo viên có 

thể dạy học theo hướng tích hợp (Toán + Giáo dục thể chất): Kết hợp nội dung 

toán học với mục tiêu rèn luyện sức khỏe. 

Bài giải: 

Số mét bạn Hiệp đi trong 1 ngày là: 

150 x 2 = 300 ( m ) 

Số mét bạn Hiệp đi trong 5 ngày là: 

300 x 5 = 1 500 ( m ) 

Số phút bạn đi trong 1 ngày là: 
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5 x 2 = 10 ( phút ) 

Số phút bạn đi trong 5 ngày là : 

10 x 5 = 50 ( phút ) 

Đáp số: 1 500m 

50 phút 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới: Bạn Nam đi bộ mỗi sáng 3 vòng quanh sân trường, 

mỗi vòng dài 160 mét. Buổi chiều, bạn đi bộ thêm 2 vòng, mỗi vòng dài hơn 

buổi sáng 20 mét do đi ở đường ngoài. Nam duy trì thói quen này trong 6 ngày. 

Hỏi: 

a) Mỗi ngày, bạn Nam đi bộ tổng cộng bao nhiêu mét? 

b) Trong 6 ngày, Nam đã đi bộ tổng cộng bao nhiêu mét? 

c) Trung bình mỗi ngày, Nam đi được bao nhiêu kilômét? 

Bài tập 7: Tích hợp Toán và Địa lý - Du lịch quanh thành phố 

Gia đình Ly quyết định đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng trong thành 

phố. Họ sẽ đi 3 địa điểm: Công viên (3 km), Bảo tàng (5 km) và Thư viện (2 

km). 

a. Hỏi tổng quãng đường mà gia đình Ly sẽ đi trong chuyến tham quan là 

bao nhiêu km?  

b. Nếu họ quay lại nhà sau khi tham quan tất cả các địa điểm, tổng quãng 

đường sẽ là bao nhiêu km? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Gia đình tổ chức một chuyến tham 

quan trong thành phố, muốn biết tổng quãng đường sẽ di chuyển để lên kế 

hoạch hợp lý cho việc đi lại, thời gian và phương tiện. Qua bài toán, học sinh 

sẽ hiểu rằng: khi đi tham quan, du lịch, ta cần tính tổng quãng đường để biết 

được nên đi phương tiện gì và ước lượng thời gian và sức lực phù hợp. Giáo 

viên có thể tích hợp liên môn Toán với: 

Đạo đức/Xã hội (giới thiệu địa điểm tham quan, văn hóa, lối sống đô thị), 

Tự nhiên và Xã hội (hướng di chuyển, bản đồ). 



75 

Bài giải: 

Tổng quãng đường mà gia đình Ly sẽ đi trong chuyến tham quan là: 

3  + 5 + 2  = 10  ( km ) 

Nếu họ quay lại nhà sau khi tham quan tất cả các địa điểm, tổng quãng 

đường sẽ là: 

10  x 2 = 20 ( km ) 

Đáp số: a. 10km 

              b. 20km 

 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới: Lớp 4B tổ chức chuyến đi dã ngoại đến khu sinh 

thái ngoại ô thành phố. Từ trường đến khu sinh thái dài 7 km. Các em sẽ đi 

qua 2 điểm tham quan trên đường: Vườn hoa cách trường 3 km, trang trại nông 

nghiệp cách vườn hoa 2 km. Sau khi tham quan xong, các em quay về trường 

theo đường cũ. Hỏi: 

a) Tổng quãng đường mà học sinh đi từ trường đến khu sinh thái (qua các 

điểm dừng) là bao nhiêu km? 

b) Nếu đi và về theo cùng một lộ trình, học sinh sẽ đi tổng cộng bao nhiêu 

km? 

Bài tập 8: Câu hỏi tích hợp giữa Toán học và Lịch sử (Về tính toán thời gian) 

Nếu trận chiến Đống Đa diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 1789, và chiến thắng 

của quân Tây Sơn là vào ngày 1 tháng 2 năm 1789, thì khoảng thời gian giữa 

ngày 25 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 là bao nhiêu ngày? 

A. 6 ngày  B. 7 ngày  C. 10 ngày  D. 5 ngày 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: Học sinh tra cứu và tính toán số 

ngày giữa hai mốc thời gian lịch sử để hiểu rõ hơn diễn biến, tốc độ, và quy 

mô của một sự kiện trọng đại như trận chiến Đống Đa. Bài toán giúp học 

sinh tiểu học phát triển tư duy về thời gian, kỹ năng tính toán số ngày. Đối 

với giáo viên, Tích hợp liên môn Toán – Lịch sử sẽ giúp giáo viên kết nối  
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kiến thức lịch sử với kỹ năng tính toán, tạo bài học sinh động, không rời rạc 

giữa các môn. Tăng khả năng ghi nhớ sự kiện lịch sử bằng cách học sinh trực 

tiếp tương tác với mốc thời gian. 

Bài giải: 

Từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 có tổng cộng 7 ngày (bao gồm 

cả ngày 25 và ngày 1). 

Đáp số: 7 ngày. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới: 

Lớp 4A bắt đầu kỳ nghỉ hè vào ngày 10 tháng 6 và sẽ quay trở lại trường vào 

ngày 5 tháng 8. Hỏi: 

a) Kỳ nghỉ hè của lớp 4A kéo dài bao nhiêu ngày? 

b) Nếu mỗi tuần các bạn đi chơi công viên 2 lần, thì trong kỳ nghỉ hè, các 

bạn sẽ đi công viên bao nhiêu lần? 

Bài tập 9: Bài toán liên môn Toán - Khoa học: Tính trọng lượng và tìm hiểu 

về động vật 

Một con voi trưởng thành có trọng lượng khoảng 5000 kg. Nếu một chiếc xe 

tải có thể chở 10 tấn (10 000 kg), thì có thể chở được bao nhiêu con voi? 

Phân tích: 

Bài toán giải quyết tình huống thực tiễn: So sánh trọng lượng của một con voi 

với sức chứa của một chiếc xe tải để tìm ra số lượng voi mà xe có thể chở 

được. Bài toán giúp học sinh vận dụng bảng đơn vị đo đã học vào giải bài toán 

thực tế, hình dung được con voi nặng thế nào, xe tải chở ra sao. Tạo cơ hội dạy 

tích hợp Toán học với Khoa học – Thế giới tự nhiên. Giáo viên có thể kết hợp 

dạy toán với kiến thức thực tế về động vật (voi), đơn vị đo lường (kg, tấn), và 

phương tiện vận chuyển. Giúp học sinh học Toán không rời rạc, mà gắn với 

các hiện tượng, sự vật trong đời sống. 

Bài giải: 

Đổi 1 tấn = 1000 kg, nên trọng lượng của chiếc xe tải = 10 000 kg. 

Số con voi một chiếc xe tải có thể chở là: 



77 

10 000  ÷ 5000 = 2 ( con voi ) 

Đáp số: Chiếc xe tải có thể chở được 2 con voi. 

Mở rộng bài toán: 

Thiết kế một bài toán mới: Một trang trại có 4 con bò trưởng thành, mỗi con 

nặng khoảng 600 kg. Một chiếc xe chuyên dụng có thể chở tối đa 2.400 kg. 

Hỏi: 

a) Chiếc xe có thể chở hết 4 con bò trong một lần được không? 

b) Nếu mỗi chuyến xe chỉ chở được tối đa 3 con bò, thì cần bao nhiêu 

chuyến để chở hết cả 4 con? 
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Kết luận chương 2 

Từ việc khái quát về cách giải, phương pháp giải theo hệ thống các bài 

toán được phân theo từng dạng: Một số bài toán trong mạch kiến thức Số và 

phép tính; Một số bài toán trong mạch kiến thức Hình học và đo lường; Một 

số bài toán trong mạch kiến thức Thống kê và xác suất; Một số bài toán trong 

dạy học tích hợp liên môn và thực tiễn. Đề tài đã đưa ra một số bài tập tự luyện 

để giúp các em học sinh lớp 3, lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài và giải các bài 

tập về toán. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Được sự đồng ý của nhà trường, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài khóa 

luận tốt nghiệp: " Phân dạng và giải một số bài toán lớp 3, lớp 4 theo hướng 

vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn”. Trong quá trình nghiên 

cứu, đề tài đã đạt được các kết quả sau: 

Trình bày cơ sở lý luận về vai trò, ý nghĩa của việc vận dụng toán học 

vào giải quyết tình huống thực tiễn. Nguyên tắc, quy trình phân dạng các bài 

tập môn Toán theo hướng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực 

tiễn. 

Phân dạng và giải một số bài toán lớp 3, lớp 4 theo hướng vận dụng 

toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn theo từng mạch kiến thức và tích 

hợp liên môn:  

+ Mạch kiến thức Số và phép tính 

+ Mạch kiến thức Hình học và đo lường 

+ Mạch kiến thức Thống kê và xác xuất 

+ Dạy học tích hợp liên môn và thực tiễn 

Trình bày được đề bài, phân tích tình huống thực tiễn, phân tích cách 

giải, đưa ra bài giải và mở rộng cho từng bài toán minh họa góp phần rèn luyện 

và phát triển kỹ năng vận dụng toán học vào giải quyết tình huống thực tiễn 

cho học sinh lớp 3, lớp 4. 

Về cơ bản khóa luận đã đạt được các mục tiêu và hoàn thành các nhiệm 

vụ đặt ra khi tiến hành nghiên cứu. Đề tài là tài liệu tham khảo giúp các em 

học sinh lớp 3, lớp 4 rèn luyện kỹ năng vận dụng toán học vào giải quyết tình 

huống thực tiễn, tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu 

học trường Đại học Hoa Lư khi học các học phần tự chọn, và một số thầy cô 

đang giảng dạy ở các trường Tiểu học muốn nghiên cứu. Tuy nhiên, do là lần 

đầu nghiên cứu một vấn đề khoa học nên chắc chắn khóa luận còn có thiếu sót, 

tôi mong muốn nhận đươc các ý kiến đóng góp của các thầy cô để đề tài được 

hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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